 DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ

(Danh sách này cập nhật đến ngày 15 tháng 9 năm 2017)

CẤP LẦN ĐẦU NĂM 2015
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ 
trụ sở chính
	Địa chỉ 
cơ sở sản xuất
	Giấy phép

(Số, ngày, tháng cấp phép
	Loại phân bón,
công suất sản xuất

	1
	Công ty TNHH MTV DAP VINACHEM
	Lô GI-7 Khu kinh tế Đình Vũ - phường Đông Hải 2 - quận Hải An - Hải Phòng
	Lô GI-7 Khu kinh tế Đình Vũ - phường Đông Hải 2 - quận Hải An - Hải Phòng
	01/GP-CHC

Ngày 10 tháng 2 năm 2015
	DAP (DAP Đình Vũ): 330 tấn/năm.

	2
	Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau
	Lô D - KCN phường 1 - đường Ngô Quyền - phường 1 - thành phố Cà Mau
	KCN Khí-Điện-Đạm Cà Mau - ấp 6 - xã Khánh An - U Minh - Cà Mau
	02/GP-CHC

Ngày 10 tháng 2 năm 2015
	U-rê (Đạm Cà Mau): 800.000 tấn/năm

	3
	Công ty TNHH Voi Trắng
	2/5A, KP1, Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Nhà máy Phân bón Voi Trắng tại Cụm Công nghiệp Suối Sao, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	03/GP-CHC

Ngày     tháng    năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (phân NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung vi lượng): 7.000 tấn/năm

Phân trung lượng bón rễ: 3.000 tấn/năm

Phân vi lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm

	4
	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
	Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
	Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội
	04/GP-CHC

Ngày 09 tháng 4 năm 2015
	- Phân lân nung chảy các loại: 300.000  tấn/năm;
- Phân NPK các loại (Phân NPK đa yếu tố văn Điển các loại): 150.000 tấn/năm.

	5
	Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem
	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	05/GP-CHC

Ngày 10 tháng 4 năm 2015
	DAP (DAP Lào Cai):  330.000 tấn/năm

	6
	Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
	Khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
	a) Tại Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

b) Tại Xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.


	06/GP-CHC

Ngày 23 tháng 4 năm 2015
	a) Supe phốt phát đơn (Supe lân): 850.000 tấn/năm;

Phân lân nung chảy: 300.000 tấn/năm; Phân trộn NPK (phân NPK-S): 600.000 tấn/năm;
b) Phân trộn NPK: 150.000 tấn/năm.

	7
	Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai
	Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	07/GP-CHC

Ngày 23 tháng 4 năm 2015
	- Phân Supe lân Lào Cai: 150.000 tấn/năm;
- Phân NPK Lào Cai: 150.000 tấn/năm.

	8
	Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông
	Số 274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa
	a) 274B Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa;

b) Km312 đường 1A, đường 1A, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa;

c) Lô B5, Khu 5, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	08/GP-CHC

Ngày 25 tháng 5 năm 2015
	a) Phân hỗn hợp NPK: 80.000 tấn/năm;

b) Phân hỗn hợp NPK, NK: 200.000 tấn/ năm; 

Phân trung lượng, vi lượng: 20.000 tấn/năm.

c) Phân hỗn hợp NPK: 100.000 tấn/năm.

Phân trung lượng: 30.000 tấn/năm.



	9
	Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
	Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	09/GP-CHC
Ngày 25 tháng 5 năm 2015
	Phân urê: 500.000 tấn/năm.

	10
	Công ty TNHH một thành viên On Oanh
	146 ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.


	146 Ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

	10/GP-CHC

Ngày 15 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK Hồng Liên, NPK Đức Đức Mỹ: 60.000  tấn/năm.

	11
	Công ty cổ phần XNK Hà Anh
	Khối 1 - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - Hà Nội
	xã Tiên Dương - huyện Đông Anh - Hà Nội 
	11/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK các loại): 100.000 tấn/năm.


	12
	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
	Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
	Khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
	12/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 12.000 tấn/năm.

	13
	Công ty TNHH Tiệp Phát
	Lô C2-5, đường VL3, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
	Lô C2-5, đường VL3, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An
	13/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	- Phân trung lượng, vi lượng bón rễ hoặc bón lá; Phân hỗn hợp NPK; NPK bổ sung vi lượng bón lá: 11.000 tấn/năm.


	14
	Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón hóa sinh
	Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	14/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân Kali: 240.000 tấn/năm.

	15
	Công ty TNHH Sitto Việt Nam
	Số 4 đường 3A - KCN Biên Hòa 2 - Đồng Nai
	Số 4 đường 3A - KCN Biên Hòa 2 - Đồng Nai
	15/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ, bón lá NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm bổ sung trung vi lượng bón rễ: 33.000 tấn/năm.

	16
	Công ty cổ phần Vật tư nông sản
	Số 14 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
	Phường Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
	16/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, NP, PK: 30.000 tấn/năm; Phân kali clorua, Phân sulphat, Phân amoni clorua, Phân amoni sulphat: 20.000 tấn/năm.

	17
	Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình
	Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	17/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2015
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng: 200.000 tấn/năm; - Phân lân nung chảy (Phân lân canxi-magie); Phân lân Supetecmô phốt phát: 300.000 tấn/năm.

	18
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Ngọc
	Số 38 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
	Nhà máy sản xuất phân bón tại Thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Số:  18/GP-CHC

Ngày 06 tháng 7 năm 2015
	Phân bón Silic: 1.000 tấn/năm

	19
	Công ty TNHH Phân bón Hóa chất Nông Nghiệp Vàng
	Lô F13, Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
	Lô F13, Đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An
	19/GP-CHC

Ngày 16 tháng 7 năm 2015
	- Phân hỗn hợp NPK bón rễ hoặc bón lá (các loại); Phân hỗn hợp NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá (các loại); Phân trung lượng, vi lượng bón rễ hoặc bón lá (các loại): 12.000 tấn/năm.
- Phân hỗn hợp bón rễ, bón lá NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 500.000 lít/năm.

	20
	Công ty cổ phần Phân bón Na Uy
	Phòng 503, Lầu 5, HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà máy sản xuất phân bón Công ty cổ phần Phân bón Na Uy tại Nhà máy Kho D6, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Số:  21/GP-CHC

Ngày 24 tháng 7 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: 117.000 tấn/năm

	21
	Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú
	Thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	22/GP-CHC

Ngày 24 tháng 7 năm 2015
	- Phân đạm (đạm vàng 46N+, đạm xanh, đạm Siure): 12.000 tấn/năm;
- Phân hỗn hợp bón rễ (phân NPK, Nông Gia, Lộc Điền, T+Grow): 100.000 tấn/năm.

	22
	Công ty TNHH Nhà máy phân bón NPK Phú Yên
	KCN Đông Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
	KCN Đông Bắc Sông Cầu, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
	Số: 23/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2015
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng; NPK bổ sung vi lượng; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng: 120.000 tấn/năm

	23
	Công ty TNHH Phân bón và Hóa chất Sơn La
	Số 160 Tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
	Số 160 Tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
	Số: 24/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2015
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng  (các loại): 60.000 tấn/năm;
- Đạm hạt vàng N-46F+;  Đạm hạt xanh N-46: 2.000 tấn/năm. 

	24
	Công ty TNHH Thương mại-Sản xuất Phước Hưng
	Số 379 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Công ty Phước Hưng, số 379 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Phước Hưng, số E9/199B, tổ 9, ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2-Công ty Phước Hưng, số B5/6 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh 3-Công ty Phước Hưng số B7/41 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số:  25/GP-CHC

Ngày 13 tháng 8 năm 2015
	Phân bón lá dạng lỏng, dạng rắn các loại: 1040 tấn/năm

Kali sunfat: 300 tấn/năm

Kali nitrat: 10 tấn/năm

Canxi nitrat: 50 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ: 470 tấn/năm

Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 180 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ: 11.000 tấn/năm

Phân kali: 200 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 7.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 13.100 tấn/năm

	25
	Công ty cổ phần Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình
	587 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Nhà máy phân bón NPK - KCN Bắc Đồng Hới, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
	Số: 26/GP-CHC

Ngày 13 tháng 8 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung  trung vi lượng các loại: 45.000 tấn/năm.

	26
	Công ty cổ phần Phân bón Phúc Hưng
	Số 19 Liên Khu 2-5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Phúc Hưng, Kho D1, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 27/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung, vi lượng;  Phân kali silic: 20.000 tấn/năm.

	27
	Công ty cổ phần Phân bón Đan mạch
	Số 1196 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty cổ phần phân bón Đan Mạch - Long An, Kho D2 Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.  
	Số: 28/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2015
	Phân hỗn hợp NPK bổ sung trung, vi lượng bón lá; Phân trung lượng, vi lượng bón lá: 1.000 tấn/năm.


	28
	Công ty TNHH An Nông
	Lô B06-1 Khu công nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Lô B06-1 Khu công nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 29/GP-CHC

Ngày 20 tháng 8 năm 2015
	- Phân hỗn hợp NPK, N, NK, PK bổ sung vi lượng; Phân hỗn hợp trung vi lượng: 11.000 tấn/năm;
- Phân hỗn hợp NPK, NP, P, N bổ sung vi lượng; Phân trung vi lượng; Phân hỗn hợp K bổ sung trung vi lượng: 1.200 lít/năm.

	29
	Công ty Phát triển Kỹ thuật Vĩnh Long (TNHH)
	Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Số: 30/GP-CHC

Ngày 11 tháng 9 năm 2015
	Phân NPK, NP, NK, PK bổ ung trưng lượng, vi lượng; Phân trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng: 1.200 tấn/năm.

	30
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Quang Nông
	Số 198 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô J, 12D đường số 10, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số: 31/GP-CHC

Ngày 14 tháng 9 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón lá (NPK, NP, NK, PK và NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng; Phân trung, vi lượng7bón rễ: 1.800 tấn/năm.

	31
	Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam
	Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Nhà máy Phân bón Cửu Long: Số 405, Quốc lộ 1A, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nhà máy Phân bón Hiệp Phước: Lô B2 Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 32/GP-CHC

Ngày 14 tháng 9 năm 2015
	

	32
	Công ty TNHH Đạm Ninh Bình
	Lô Đ7, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
	Lô Đ7, Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
	Số: 33/GP-CHC

Ngày 15 tháng 9 năm 2015
	Phân đạm (Đạm Ninh Bình-Urê): 560.000 tấn/năm.

	33
	Công ty TNHH VIDAN
	1/9B Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	1/9B Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 34/GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2015
	- Phân vi lượng: 2.000 tấn/năm. 
- Phân trung lượng: 50 tấn/năm dạng bột; 500 lít/năm dạng lỏng;

- Phân hỗn hợp bón rễ; Phân đạm (amoni sulphat): 2.000 tấn/năm. 

	34
	Công ty TNHH Phân bón GROUP
	Lô A102-103 đường số 1, Khu Công nghiệp Thái Hòa-Đức Hòa III, Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô A102-103 đường số 1, Khu Công nghiệp Thái Hòa-Đức Hòa III, Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 35/GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2015
	- Phân hỗn hợp bón rễ: 22.000 tấn/năm;
- Phân bón hỗn hợp bón lá vô cơ các loại: 4.000 tấn/năm.


	35
	Công ty TNHH MTV Tư Long Mê Kong
	Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Số: 36/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2015
	Phân NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ, bón lá các loại; phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá các loại,

	36
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng
	21-22-23 Lô E, đường 12, Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô C2-C3, đường số 1, Khu Công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 36/GP-CHC

Ngày 17 tháng 9 năm 2015
	Phân   hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung vi lượng; NPK bổ dung trung vi lượng; phân bón lá các loại: 19.000 tấn/năm.



	37
	Công ty TNHH Thương mại Ngân Gia Nhật
	27/5 đường 13, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô D2, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	Số: 37/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2015
	- Phân trung lượng, vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại.

- Phân hỗn hợp bón lá NPK, NPK bổ sung trung vi lượng bón lá các loại. 1.200 tấn/năm (dạng bột); 2.000.000 lit/năm (dạng lỏng).

	38
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tô Ba
	Số 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô C5-3, khu C5 đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số: 38/GP-CHC

Ngày 25 tháng 9 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 4.000 tấn/năm; Phân bón hỗn hợp bón lá: 1.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung phụ gia, phân kali, phân phức hợp: 2.000 tấn/năm.



	39
	Công ty TNHH MTV Khai thác sản xuất dịch vụ thương mại vận tải xuất nhập khẩu Khương Nam Việt
	Tổ 4, ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.

	Tổ 4, ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, Kiên Giang. 


	Số: 39/GP-CHC
Ngày 25 tháng 9 năm 2015
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 20.000 tấn/năm.

	40
	Công ty TNHH MTV Sản xuất- Thương mại Dịch vụ Quân Thiên Phát
	Số 269, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.


	Số 269, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 


	Số: 40/GP-CHC

Ngày 25 tháng 9 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: NPK, NP, NK, PK   bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali silic: 1.500 tấn/năm.

	41
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina
	Lô B3-B4 Khu công nghiệp Hoà Hiệp, xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.


	Nhà máy sản xuất phân bón AGRILONG, Lô B3-B4 Khu công nghiệp Hoà Hiệp, xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. 


	Số: 41/GP-CHC

Ngày 25 tháng 9 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: NPK, NP, NK, PK   bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 30.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung phụ gia (đạm vàng, xanh, amoni sulphat; phân diamoni phosphat bổ sung vi lượng: 3.000 tấn/năm.

	42
	Công ty cổ phần Phân bón Tam Nông - Pháp Việt
	Số 72, đường Soklu, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	Số 72, đường Soklu, ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
	Số: 42/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 36.000 tấn/năm.

	43
	Công ty cổ phần Phân bón Việt Mỹ
	3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị Xã Dĩ An, Bình Dương
	Số: 43/GP-CHC

Ngày 01 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 90.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ; Phân trung, vi lượng bón rễ: 10.000 tấn/năm.

	44
	Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao
	Số 385 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Nhà máy Phân bón Năm Sao, tại Cụm Công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 
	Số: 44/GP-CHC

Ngày 07 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: 200.000 tấn/năm; Phân đạm: 200.000 tấn/năm.


	45
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hòa Phú
	Km6 Quốc lộ 21A, đội 3, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
	Km6 Quốc lộ 21A, đội 3, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
	Số: 45/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2015
	Phân đạm bổ sung phụ gia (đạm vàng); Phân Kali (siêu kali): 2.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá  NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 2000 tấn/năm.

	46
	Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh
	Tổ Dân phố Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón - Thôn 5, Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
	Số:  46/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: 13.000 tấn/năm

Phân đạm: 2.000 tấn/năm

Phân trung lượng: 1.000 tấn/năm



	47
	Công ty cổ phần phân bón Hà Lan
	Lô F2A, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Lô F2A, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Số: 47/GP-CHC

Ngày 23 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại); Phân trung vi lượng bón rễ; Phân đạm bổ sung phụ gia: 50.000 tấn/năm.

	48
	Công ty cổ phần Kiên Nam

	 Lô MB4-3, Khu công nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô MB4-3, Khu công nghiệp Đức Hòa I - Hạnh Phúc, Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 48/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón lá (NPK, NK bổ sung trung vi lượng; Phân trung vi lượng bón lá:  5.500 tấn/năm. 

	49
	Công ty cổ phần Thần Nông Thanh Hóa
	Lô C4 - Khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Lô C4 - Khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Số: 49/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ các loại): 30.000 tấn/năm.

	50
	Công ty cổ phần Hóc Môn
	Số 3/27, Quốc lộ 22, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
	Số: 50/GP-CHC

Ngày 27 tháng 10 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón lá: 3.000.000 lít/năm.

	51
	Công ty Phân bón Việt Nhật
	Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


	Nhà máy Phân bón Việt Nhật, KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, Đồng Nai. 
	Số: 51/GP-CHC

Ngày 16 tháng 11 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 350.000 tấn/năm

	52
	Công ty TNHH liên doanh phân bón Hữu Nghị
	Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoa
	 Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. 
	Số: 52/GP-CHC

Ngày 01 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 50.000 tấn/năm.

	53
	Tổng công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa
	Đường đồi C4, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Đường đồi C4, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
	Số: 53/GP-CHC

Ngày 01 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm


	54
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại An Lạc
	14N Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Kho E, Tổng kho Sacombank, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 54/GP-CHC

Ngày 02 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 1.200 tấn/năm.

	
	0.000

	55
	Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Nông Túc
	 79/5 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 55/GP-CHC

Ngày 02 tháng 12 năm 2015
	Phân  bón hỗn hợp bón lá NPK, PK; NPK, PK bổ sung trung vi lượng; Phân vi lượng: 3.000 tấn/năm.


	56
	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sen Vàng
	Số 225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


	Thửa đất số 1209, Lô số L1, đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Số: 56/GP-CHC

Ngày 02 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm;  Phân kali: 1.000 tấn/năm;  Phân hỗn hợp bón lá NPK bổ sung trung vi lượng; Phân vi lượng, trung lượng bón lá các loại: 9.500 tấn/năm.

	57
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phân bón Âu Châu
	Số 41 đường Lãnh Binh Thái, Khóm 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Kho D1-D2, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.  

	Số: 57/GP-CHC

Ngày 09 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng (các loại): 30.000 tấn/năm.


	58
	Công ty TNHH Thương mại Hóa nông Mùa Vàng
	Lô N5, đường số 6, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


	Lô N5, đường số 6, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
	Số: 58/GP-CHC

Ngày 09 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung lượng (các loại): 10.000 tấn/năm;  Phân đạm bổ sung phụ gia (urê silic): 1.000 tấn/năm;  Phân Kali silic: 1.500 tấn/năm.

	59
	Công ty TNHH Hoàng Nông Phúc
	Lô D1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Lô D1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 59/GP-CHC

Ngày 09 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng; Phân  trung lượng bón rễ: 20.000 tấn/năm.

	60
	Công ty cổ phần Thiên Sinh
	Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
	Số 234, đường ĐT 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
	Số: 61/GP-CHC

Ngày 10 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK, PK và NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng bón lá các loại: 2.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp NPK, NP, NK, PK và NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 20.000 tấn/năm; Trung vi lượng bón lá: 1.000 tấn/năm; Trung vi lượng bón rễ: 15.000 tấn/năm. 

	61
	Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP

	Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


	Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
	Số: 62/GP-CHC

Ngày 17 tháng 12 năm 2015

	Phân Urê (Đạm Phú Mỹ): 880.000 tấn/năm.


	62
	Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh và Xanh
	Lô E1, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Lô E1, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 63/GP-CHC

Ngày 17 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 30.000 (tấn/năm).
	

	63
	Công ty TNHH Thuận Long
	Số 68/2 Đường số 1, Khu phố 3, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.


	182/6D ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số: 64/GP-CHC

Ngày 17 tháng 12 năm 2015
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ (các loại): 30.000 tấn/năm.

	64
	Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Trí
	Đường số 8, Lô B14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô A8c, đóng gói tại Lô B14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Số:  65/GP-CHC

Ngày 17 tháng 12  năm 2015
	Phân NPK bón lá (các loại); Phân trung, vi lượng bón lá (các loại): 1.200 tấn/năm

Phân PK, PK bổ sung trung lượng bón lá (các loại); Phân trung, vi lượng bón lá (các loại); Phân trung lượng 

bón lá (các loại); Phân vi lượng bón lá (các loại); Phân đạm - canxi – bo (Hợp Trí Mùa Vàng): 1.200.000 lít/năm

	65
	Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định
	QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.


	 QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 
	Số: 66/GP-CHC

Ngày 17 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng: 60.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá: 1.000.000 lít/năm.

	66
	Công ty TNHH Con Cò Vàng
	Số 23 Lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh..   


	Lô số 5, đường số 1, KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
	Số: 67/GP-CHC

Ngày 18 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 30.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 3.000 tấn/năm.

	67
	Công ty TNHH YARA Việt Nam
	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.


	Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu.
	Số: 68/GP-CHC

Ngày 18 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 50.000 tấn/năm.

	68
	Công ty cổ phần Mỹ Lộc
	Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 69/GP-CHC

Ngày 18 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm.

	69
	Công ty cổ phần Quốc tế Hải Dương
	Ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Công ty cổ phần Quốc tế Hải Dương - Chi nhánh Bình Dương, Lô A4-1 (Khu A4). đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Số:  70/GP-CHC

Ngày 18  tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: 15.000 tấn/năm

Phân trung lượng bón rễ: 5.000 tấn/năm

	70
	Công ty cổ phần Phân bón Nhật Mỹ
	Số 121/2A, KP5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 


	Chi nhánh số 5, đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hòa (trong khuôn viên Công ty TNHH Việt Hoa) phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
	Số: 71/GP-CHC

Ngày 18 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	71
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Việt Liên
	Số 67, đường ĐX 96, tổ 43, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Việt Liên - Xưởng sản xuất tại Thửa đất số 229, tờ bản đồ số 38, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Số:  72/GP-CHC

Ngày 18  tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm

Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ: 4.000 tấn/năm

	72
	Công ty cổ phần Phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
	Tổ 23, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
	Tổ 23, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  

	Số: 73/GP-CHC

Ngày 25 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	73
	Công ty cổ phần Phân bón Hóa Mỹ
	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tổ 4, Khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

	Số: 74/GP-CHC

Ngày 25 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân hỗn hợp Kali Si02, Urê bổ sung trung lượng, vi lượng: 12.000 tấn/năm.

	74
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phi Hùng
	Thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là Khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).
	Cụm công nghiệp Gò Dông, thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.  

	Số: 75/GP-CHC

Ngày 25 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm

	75
	Công ty cổ phần VCTT
	Cụm công nghiệp làng nghề  Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 
	Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Dinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 
	Số: 76/GP-CHC

Ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm.


	76
	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ
	Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.


	- Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.  Cần Thơ;
- Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu cơ đậm đặc, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
	Số: 77/GP-CHC

Ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 250.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung, vi lượng các loại:  50.000 tấn/năm.

	77
	Công ty TNHH Minh Long
	Lô HB10-HB11, Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô HB10-HB11, Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, Long An. 
	Số: 78/GP-CHC

Ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón lá NPK, NPK bổ sung trung, vi lượng các loại; Phân Magie -Đạm-Bo bón lá (Mynlong Magie): 1.100 tấn/năm.

	78
	Công ty TNHH Nông Sinh
	Số 44/18 Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số 44/18 Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số: 79/GP-CHC

Ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP bổ sung trung lượng: 10.000 tấn/năm.  

	79
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất phân bón Thuận Mùa
	Tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.
	Tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.
	Số: 80/GP-CHC

Ngày 28 tháng 12 năm 2015
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm

	80
	Công ty TNHH Phân bón Việt Thành
	36B đường Nguyễn Thị Thơi (tên cũ là đường HT 18), khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	Thửa đất số 436, tờ bản đồ số 29, đường ĐT741, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương. 
	Số: 81/GP-CHC

Ngày 29 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng; Phân trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng bón lá: 1.200 tấn/năm.

	81
	Công ty cổ phần Hưng Phú
	C6-2, đường số 5, Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. 
	C6-2, đường số 5, Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
	Số: 82/GP-CHC

Ngày 29 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại:  10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

	82
	Công ty TNHH Thống Nhất
	141/3 Nguyễn Huệ, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

	Số 207A, ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
	Số: 83/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân đạm urê bổ sung Si02: N-Si02 (N30-Si02 20); Phân Kali  (Kali - Silic): 10.000 tấn/năm.


	83
	Công ty TNHH Phân bón Nông nghiệp
	Số 1388/25/16 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	Số 1388/25/16 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu phố 8, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
	Số: 84/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	84
	Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền
	C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà máy Bình Điền-Long An, Khu công nghiệp Long Định - Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Số: 85/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ: NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng và chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân Urê bổ sung chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân DAP bổ sung chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân Kali Clorua bổ sung trung lượng, vi lượng: 600.000 tấn/năm.

	85
	Công ty TNHH Baconco
	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
	Số: 86/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 230.000 tấn/năm;  Phân đạm bổ sung phụ gia: 10.000 tấn/năm; Phân Diamoniphosphat bổ sung phụ gia: 3.000 tấn/năm;  Phân kali Sulphate: 3.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm;  Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP bổ sung trung vi lượng; Phân trung vi lượng bón lá các loại: 1.000.000 lít/năm.

	86
	Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Phú Thịnh
	Lô C6, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.


	Lô C6, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 
	Số: 87/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng các loại: 15.000 tấn/năm.

	87
	Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản và Xây dựng miền Nam
	Ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


	Mỏ đá Pnumpo, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 
	Số: 88/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân trung lượng bón rễ: 20.000 tấn/năm.

	88
	Công ty TNHH Hiệp Thanh
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Số: 89/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 16.000 tấn/năm; Phân đạm (Urê bổ sung phụ gia): 2.000 tấn/năm; Phân Diamoni phosphat (DAP bổ sung phụ gia): 2.000 tấn/năm.

	89
	Công ty cổ phần Phân bón Ba Lá Xanh
	Ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Số: 90/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP bổ sung trung lượng, vi lượng, trung vi lương các loại: 2.000 tấn/năm.

	90
	Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định
	Số 173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


	Lô B1 Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	Số: 91/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng: 20.000 tấn/năm; Phân Trung lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

	91
	Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng Thịnh
	Quốc lộ 91, Khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
	 Quốc lộ 91, Khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. 
	Số: 92/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm. 

	92
	Hợp tác xã Cao su Nhật Hưng
	Ấp I, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


	Ấp I, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 93/GP-CHC
Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	93
	Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng
	Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 


	Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 


	Số: 94/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 110.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ: 20.000 tấn/năm.

	94
	Công ty TNHH Hoa Tín 
	Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
	Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 
	Số: 95/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 30.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung phụ gia-urê: 2.000 tấn/năm.

	95
	Công ty TNHH Pesticide Nhật Bản 
	Lô B207, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô B207, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 96/GP-CHC

Ngày 31 tháng 12 năm 2015
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK và trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.


	ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP 2015

	1
	Công ty TNHH Một thành viên On Oanh
	146 Ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.


	- Số 146 Ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Số 321Z Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

- Số 321Z, ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

	Số: 60/GP-CHC

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ: 60.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK Hồng Liên, Đức Đức Mỹ các loại: 50.000 tấn/năm.

	2
	Công ty TNHH Voi Trắng
	2/5A, KP1, Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Cụm công nghiệp Suối Sao, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
	20/GP-CHC

Ngày 20 tháng 7 năm 2015

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung vi lượng: Phân trung vi lượng bón rễ: 37.000 tấn/năm
- Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NPK bổ sung trung vi lượng; phân trung lượng vi lượng bón rễ hoặc bón lá: 17.000 tấn/năm

	CẤP LẦN ĐẦU NĂM 2016


	1
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thiên Ân
	Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
	Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Số: 01/GP-CHC

Ngày 06 tháng 01 năm 2016
	- Phân trung lượng, vi lượng bón rễ : 1.000 tấn/năm;

- Phân bón lá: 1.400 tấn/năm

	2
	Công ty TNHH ADC
	101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Công ty TNHH ADC-Nhà máy Phân bón, Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 
	Số: 02/GP-CHC

Ngày 06 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NPK, NP bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 25.000 tấn/năm

	3
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hóa nông An Giang
	Ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
	Ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

	Số: 03/GP-CHC

Ngày 08 tháng 01 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm;

- Phân trung lượng, vi lượng bón rễ : 1.400 tấn/năm; Phân kali: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá: 1.200 tấn/năm.

	4
	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Mai Vàng
	Quốc lộ 54, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
	Quốc lộ 54, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
	Số: 04/GP-CHC

Ngày 08 tháng 01 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP; NPK, NP, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm;

- Phân trung lượng bón rễ bổ sung vi lượng: 1.000 tấn/năm; Phân Kali: 1.000 tấn/năm.

	5
	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ TDE
	120/7 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Nhà máy phân bón Đại Hùng 1, số 307H/9 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Số: 05/GP-CHC

Ngày 08 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	6
	Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại Phân bón Đất Xanh
	Số 69 tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.


	Số 69 tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Số: 06/GP-CHC

Ngày 11 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung lượng, vi lượng: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng,vi lượng bón rễ: 2.000tấn/năm; Phân đạm: 2.000 tấn/năm; Phân Kali: 1.000 tấn/năm.

	7
	Công ty TNHH MTV Phân bón Hưng Định
	Lô A77 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
	Lô C6/2 đường số 5, Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.  
	Số: 07/GP-CHC

Ngày 11 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm.

	8
	Công ty TNHH Phân bón Ba Mùa
	1243/63 Khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
	Chi nhánh Công ty TNHH Phân bón Ba Mùa - Thửa đất số 30, tỉnh lộ 943, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
	Số: 08/GP-CHC

Ngày 12 tháng 01 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ; phân vi lượng bón rễ: 4.000 tấn/năm


	9
	Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất GNC
	Số 673, Quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.


	Số 673, Quốc lộ 91, Bình Hòa, Châu Thành, tỉnh An Giang.  


	Số: 09/GP-CHC

Ngày 12 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung lượng); phân trung lượng bón rễ; phân vi lượng bón rễ các loại: 14.000 tấn/năm; Phân kali: 2.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá (thành phần NPK, NK bổ sung trung vi lượng, phân trung lượng bón lá): 1.000 tấn/năm.

	10
	Công ty TNHH Sản xuất Việt Áo
	Số 33/84, Tổ 1 KP 1, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Việt Áo (trong khuôn viên Hợp tác xã Thành Công 1), Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 
	Số: 10/GP-CHC

Ngày 12 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.


	11
	Công ty TNHH Thương mại Nông Thuận Phát
	379A, ấp 1, Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


	Đường TL 870B, ấp 3, Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 


	Số: 11/GP-CHC

Ngày 14 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 12.000 tấn/năm; Phân đạm: 1.500 tấn/năm.

	12
	Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
	53 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
	Xí nghiệp Phân bón và Hóa chất Kim Liên - Số 73 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
	Số: 12/GP-CHC

Ngày 14 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm.

	13
	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hòa
	38/21 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh 01 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Hòa, J250, tổ 18, KP3, phường Long Bình Tân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
	Số: 13/GP-CHC

Ngày 14 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng: 1.000 tấn/năm.

	14
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón Hưng Long
	1041/62/65 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất phân bón Hưng Long QL1A, ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 
	Số: 14/GP-CHC

Ngày 14 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm.

	15
	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Cai Lậy
	 Quốc lộ 1, khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
	Quốc lộ 1, khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


	Số: 15/GP-CHC

Ngày 14 tháng 01 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm; Phân bón lá (NPK bổ sung trung lượng, vi lượng). Phân Trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	16
	Công ty TNHH Nông nghiệp Hiệp Phát
	 Quốc lộ 54, Ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
	Quốc lộ 54, Ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Số: 16/GP-CHC

Ngày 15 tháng 01 năm 2016
	Phân Kali Silic: 5.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ (NPK bổ trung lượng, vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm.

	17
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Anh Giáp
	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
	Số: 17/GP-CHC

Ngày 18 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ: 10.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung trung lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm.

	18
	Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Hiếu Giang
	22-24 Đường số 9, Khu  phố 4, Phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	Thôn Thái Sơn, Xã N-Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
	Số: 18/GP-CHC

Ngày 18 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 3.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm. 

	19
	Doanh nghiệp tư nhân Việt Nga
	Số 304, quốc lộ 30, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
	Số 304, quốc lộ 30, phường Phú Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

	Số: 19/GP-CHC

Ngày 18 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân Kali silic: 1.000 tấn/năm; Phân đạm (urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân Diamoni phosphate: 3.000 tấn/năm.

	20
	Công ty cổ phần Secpentin và Phân bón Thanh Hóa
	Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
	Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. 


	Số: 21/GP-CHC

Ngày 20 tháng 01 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	21
	Công ty cổ phần Thương mại Thành Trung
	Lô số 7, đường Trương Văn Lĩnh, Khu công nghiệp Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Lô số 7, đường Trương Văn Lĩnh, Khu công nghiệp Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
	Số: 22/GP-CHC

Ngày 20 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm.

	22
	Công ty cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Nghệ An
	 Khu kinh tế Đông Nam, Nghi Long, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
	Khu kinh tế Đông Nam, Nghi Long, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 
	Số: 23/GP-CHC

Ngày 20 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 100.000 tấn/năm.

	23
	Công ty TNHH Việt Mỹ
	Lô số 8, Khu công nghiệp Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Lô số 8, Khu công nghiệp Nghi Phú, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	Số: 24/GP-CHC

Ngày 20 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm. 

	24
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bắc Á
	Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Số: 25/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân bón lá các loại (đã khảo nghiệm): 1.100 tấn/năm

	
	Công ty TNHH VALVA
	Khu 6, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Khu 6, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Số: 26/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01năm 2016
	Phân bón lá các loại (đã khảo nghiệm): 1.000 tấn/năm

	25
	Công ty cổ phần Phân bón Nghệ Tĩnh
	Xóm Nam Ngạn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
	Xóm Nam Ngạn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. 
	Số: 27/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 15.000 tấn/năm.

	26
	Công ty cổ phần Hóa chất Vinh
	Xóm 2, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
	Xóm 2, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.
	Số: 28/GP-CHC

Ngày  21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 15.000 tấn/năm.

	27
	Công ty TNHH Giống cây ăn trái Đồng Nai Vacdona
	Ấp 07, ngã ba Thái Lan, quốc lộ 51, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai
	Ấp 07, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.


	Số: 29/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân bón lá VSL3, VSL 11 có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng (chuyên dùng cho Thanh Long): 1.000.000 lít/năm.

	28
	Công ty cổ phần Nicotex Đắk Lắk
	Số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Xí nghiệp sản xuất phân bón - Công ty cổ phần Nicotex Đắk Lắk tại Buôn Kô Đung, xã EaNuôi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	Số: 30/GP-CHC

Ngày 21 tháng  01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm.

	29
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông Tiến
	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang.


	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
	Số: 31/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá: 1.000 tấn/năm.

	30
	Công ty cổ phần Bình Điền Quảng Trị
	Lô 22, Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị.
	Lô 22, Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Số: 32/GP-CHC

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 40.000 tấn/năm; Phân đạm (Phân Ure bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm.

	31
	Công ty cổ phần Phân bón Phủ Quỳ
	Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
	Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
	Số: 33/GP-CHC

ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	32
	Công ty cổ phần Sản xuất Dịch vụ Thương mại Vũ Huy
	N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Bắc Vinh, xã Đông Hưng, thành phố Vinh.
	N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Bắc Vinh, xã Đông Hưng, thành phố Vinh, Nghệ An. 


	Số: 34/GP-CHC

ngày 21 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK;  NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	33
	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiên Phúc
	Thôn Đoàn Kết, xã Ea D-Rơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
	Thôn Đoàn Kết, xã Ea D-Rơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
	Số: 35/GP-CHC

ngày 22  tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.500 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, NK, PK, bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm.

	34
	Công ty TNHH Điện tử - Hóa Chất Thiên Bình
	Nhà 10, 381/64 Nguyễn Khang, Tổ 11, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Km số 10 Đại Lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	Số: 36/GP-CHC

Ngày 22 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá: 1.000 tấn/năm.

	35
	Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
	Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Lô C12 Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Số: 37/GP-CHC

Ngày 25 tháng  01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ 100.000 tấn/năm: NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng và chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân đạm Urê bổ sung chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón: 200.000 tấn/năm.

	36
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển công nghiệp Thiên Long Hà Nội
	Số nhà 35, Tập thể Viện Khoa học Nông nghiệp, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội
	Số: 38/GP-CHC

Ngày 25 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	37
	Hộ Kinh doanh cơ sở Phân bón lá Phú Hưng
	49A, Đường 27, Tổ 7, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
	49A, Đường 27, Tổ 7, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 39/GP-CHC

Ngày 27 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá: 1.000 tấn/năm.

	38
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hóa Nông
	252 Đường TA 32, khu Phố 2, phường Thới An, Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh
	- Chi nhánh 1: 8/7B Đường Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh 2: 22D Đường Đặng Công Bỉnh, Ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 40/GP-CHC

Ngày 27 tháng 01 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ (các loại);

Phân DAP, Urê, kali bổ sung phụ gia: 60.000 tấn/năm;

- Phân bón lá NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng bón lá các loại: 4.000 tấn/năm.

	39
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hưng Thịnh
	Số 861/48/4 Trần Xuân Soạn, Khu phố 4, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Nhà máy Phân bón Hưng Thịnh, Ấp 3, xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Số: 41/GP-CHC

Ngày 27 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 80.000 tấn/năm; Phân kali silic 61%: 5.000 tấn/năm.

	40
	Công ty TNHH VRAT
	Số 32/10 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

	Nhà máy Phân bón Trùn Quế VRAT, Lô C4, Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Số: 42/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm;

- Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	41
	Công ty cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa
	Km31, Quốc lộ 47, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 


	Km31, Quốc lộ 47, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 


	Số: 43/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ: NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	42
	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Cường Phát
	Thôn Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
	Lô 11-17 Khu công nghiệp Đông Vinh, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnhThanh Hóa. 


	Số: 44/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

(Đã thu hồi Giấy phép)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân urê bổ sung thêm phụ gia: 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	43
	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại dịch vụ Phú Nông
	Thôn Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 


	Thôn Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Số: 45/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	44
	Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hóa
	Số 48/14 Trần Bình Trọng, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
	Đội 7, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Số: 46/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	45
	Công ty TNHH Minh Tiến
	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
	Số: 47/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	46
	Công ty cổ phần Phân bón Việt Úc
	Số 222A, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số 222A, ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số: 48/GP-CHC

Ngày 28 tháng 01 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ Phân NPK; NPK; NK, NP bổ trung vi lượng các loại; Phân super Kali; Phân calcium nitrate Boron: 20.000 tấn/năm.



	47
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC
	Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 


	Số 505 Quốc lộ 50, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


	Số: 49/GP-CHC

Ngày 01 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm; NPK, NP bổ sung trung lượng, vi lượng. Trung vi lượng các loại bón lá: 2.000 tấn/năm.

	48
	Công ty TNHH Phú Châu
	Lô B7, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Lô B7, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số: 50/GP-CHC

Ngày 01 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm. 

	49
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Sinh
	Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
	Xóm 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
	Số: 51/GP-CHC

Ngày 01 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 12.000 tấn/năm.

	50
	Công ty TNHH MTV Lakmin Thái
	Lô A113, Đường số 2, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An.
	Lô A113, Đường số 2, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An.
	Số: 52/GP-CHC

Ngày 01 tháng 02 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm.

	51
	Công ty cổ phần Sinh hóa Minh Đức
	Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


	Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.


	Số: 53/GP-CHC

Ngày 01 tháng 02 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	52
	Công ty TNHH Một thành viên San Chi
	334E/10B, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
	334E/10B, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 
	Số: 55/GP-CHC

Ngày 16 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá: 3.000 tấn/năm.

	53
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Thôn
	353/7 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số 170 Đỗ Đăng Tuyển, Tổ 2, Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 56/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá các loại: 1.000.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ: 1.000.000 tấn/năm; Phân lân bổ sung phụ gia: 800 tấn/năm.



	54
	Công ty TNHH SGH.GR
	Lô B205-206, đường Số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Lô B205-206, đường Số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 57/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	55
	Công ty TNHH Hóa chất Ý Mỹ
	3/5A Lô B205-206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	3/5A Lô B205-206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 58/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000.000 lít/năm.

	56
	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Hoàng Dũng
	Số Ô4/112, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


	ấp Trâm Vàng, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.


	Số: 59/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng (các loại); Urê 46+TE: 12.000 tấn/năm

	57
	Công ty cổ phần Phú Nông
	Xóm 2, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
	Xóm 7, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 


	Số: 60/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	58
	Công ty cổ phần Năm Thao
	Xóm 2, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
	Yên Cư 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
	Số: 61/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	59
	Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Châu Âu
	Số 174 ấp Hoà Quới A, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 
	Số 174 ấp Hoà Quới A, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
	Số: 62/GP-CHC

Ngày 17 tháng 02 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân đa lượng, vi lượng các loại: 2.000.000 tấn/năm.

	60
	Công ty cổ phần Thanh Hà
	Tầng 5, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
	Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
	Số: 63/GP-CHC

Ngày 18 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm. 

	61
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phân bón Phú Điền
	Số nhà 194, đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.


	Thôn Hưởng Lộc, Xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.


	Số: 64/GP-CHC

Ngày 18 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ trung vi lượng các loại; Phân lân canxi super; Phân đạm vàng (Phân urê bổ sung phụ gia): 20.000 tấn/năm.

	62
	Công ty TNHH Long Sinh
	Số 37 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
	Lô B5 Khu Công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 


	Số: 65/GP-CHC

Ngày 18 tháng 02 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón lá NPK và trung vi lượng các loại: 4.000 lít/năm.

	63
	Công ty TNHH Kiệt Khải
	Số 209/5 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

	Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Số: 66/GP-CHC

Ngày 18 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ trung lượng, vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm.

	64
	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phân bón Hà Tây
	36A2, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số 204, phường Phan Văn Mãng, KP8, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số: 67/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm. 

	65
	Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu phân bón Việt Thắng
	Số 23/2, KP7, đường Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
	Lô D, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 68/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng; Phân kali silic 61%: 12.000 tấn/năm.

	66
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phân hữu cơ sinh học Thanh Bình
	Số 8, đường 3, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số 1A, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
	Số: 69/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 30.000 tấn/năm



	67
	Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
	Số 95, đường Trang Tử, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 


	Số: 70/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	- Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 2.000 tấn/năm;

- Phân bón lá (chứa thành phần N,P,K và trung vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm.

	68
	Công ty cổ phần Phân bón Quốc tế
	205 Nguyễn Văn Rành, ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Lô B 118 đường số 5, Khu Công nghiệpThái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 71/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 40.000 tấn/năm;

- Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 10.000 tấn/năm.

	69
	Công ty TNHH Quốc tế Nông nghiệp Vàng
	Lô B211, đường số 5, Khu Công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Lô B211, đường số 5, Khu Công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 72/GP-CHC

Ngày 19 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm.

	70
	Công ty cổ phần Phân bón Mỹ Việt
	Số 30/5/8 đường ĐTH 10, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Kho E3, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 


	Số: 73/GP-CHC

Ngày 22 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng: 30.000 tấn/năm; 

- Phân trung vi lượng bón rễ: 5.000 tấn/năm.

	71
	Công ty TNHH XNK Nông dược Long An
	Lô D02B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Lô D02B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Số: 74/GP-CHC

Ngày 22 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng (các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm.

	72
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật ATC
	Số 21A, đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô B114, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 75/GP-CHC

Ngày 22 tháng 02 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng các loại; Phân bón lá các loại; Phân hỗn hợp (Phân kali - lưu huỳnh): 3.000 tấn/năm.

	73
	Công ty cổ phần Phân bón Long Việt
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 


	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 


	Số: 76/GP-CHC

Ngày 23 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 60.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia: 10.000 tấn/năm;  Phân đạm (Phân urê bổ sung phụ gia): 10.000 tấn/năm.

	74
	Công ty cổ phần Quốc tế Hưng Nông
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 


	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 


	Số: 77/GP-CHC

Ngày 23 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân kali silic 61%; Phân DAP bổ sung phụ gia: 20.000 tấn/năm.

	75
	Công ty cổ phần Hữu Cơ
	Tổ 9, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	Tổ 9, ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
	Số: 78/GP-CHC

Ngày 23 tháng 02 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 20.000 tấn/năm.

	76
	Công ty TNHH XNK Thương mại tổng hợp Tấn Đạt
	1017 Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	1017 Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	Số: 79/GP-CHC

Ngày 23 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK, NP bổ sung trung vi lượng các loại: 25.000 tấn/năm; Phân đạm (Urê bổ sung phụ gia): 2.000 tấn/năm; Phân lân bổ sung trung lượng: 5.000 tấn/năm.

	77
	Công ty TNHH Hoá nông Ấn Độ Dương
	23H, tổ 17 Lê Văn Duyệt, khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.


	Ấp 2, An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Số: 80/GP-CHC

Ngày 24 tháng 02 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá (Phân hỗn hợp NK bổ sung trung vi lượng STEP-ONE LN-08): 1.000 tấn/năm.  

	78
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Ba Con Rồng
	60 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.


	Đường N2, ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 


	Số: 81/GP-CHC

Ngày 24 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng  các loại: 10.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm.

	79
	Công ty TNHH Cá Chép Vàng
	6A103 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	6A103 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 82/GP-CHC

Ngày 24 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	80
	Công ty TNHH Nông Gia Hưng
	6A105 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	6A105 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 83/GP-CHC

Ngày 24 tháng 02 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại); Phân kali silic: 12.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 8.000 tấn/năm.

	81
	Công ty TNHH Nông Vui
	A1/45 tổ 1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số 3/2 Lô B205-206 đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
	Số: 84/GP-CHC

Ngày 25 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ trung vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm.

	82
	Công ty TNHH Phân bón Việt Farm 
	Lô F5-F6, đường số 3, Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Lô F5-F6 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

	Số: 85/GP-CHC

Ngày 26 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ trung vi lượng các loại; Phân Kali silic; Phân Urê (Đạm vàng, đạm xanh): 30.000 tấn/năm.

	83
	Công ty TNHH Ngân Anh 
	378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Lô K.04 đường Long Hậu - Hiệp Phước, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 86/GP-CHC

Ngày 26 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	84
	Công ty cổ phần Phân bón Sao Vàng
	Lầu 6, 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Lô B228, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 87/GP-CHC

Ngày 26 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ trung vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK bổ sung trung vi lượng các loại; GoldMic, Goldfer Kali Bo, Goldfer Canxi Bo: 1.000 tấn/năm.

	85
	Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Nova Hoa Kỳ
	Ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Ấp 5A, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Số: 88/GP-CHC

Ngày 26 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân đạm (Phân urê bổ sung phụ gia - urê xanh): 15.000              tấn/năm. Phân trung vi lượng bón rễ  các loại: 2.000 tấn/năm.

	86
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hoàng Ân
	Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

	Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

	Số: 89/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng: 10.000 tấn/năm;  Phân hỗn hợp bón lá NPK, trung vi lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm.

	87
	Công ty Hóa sinh và Phát triển Công nghệ mới VIHITESCO
	Số 52 đường Lê Văn Hưu, phường Ngô Thi Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
	Km 17,5 quốc lộ 1A, thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
	Số: 90/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ: 11.500 tấn/năm.



	88
	Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm 
	Ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh


	a) Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

b) Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung, Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế;

c) Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quế Lâm Kon Tum - Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tây Nguyên - thôn Tân An, xã Iachim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

d) Công ty TNHH MTV Quế Lâm Long An - ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
	Số: 91/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	a) Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm; 15.000 tấn/năm; 10.000 tấn/năm (của các CSSX tại Vĩnh Phúc, Huế, Kon Tum, Long An); 

b) Phân Kali bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm (CSSX tại Long An).



	89
	Công ty TNHH Thiên Ngưu
	4A52 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	4A52 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 92/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 25.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm.

	90

	Công ty TNHH Quốc tế Úc Việt
	754 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Lô A102 đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa - Đức Hòa III, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 93/GP-CHC

Ngày 29 tháng 2 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung vi lượng: 15.000 tấn/năm;  Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm.

	91
	Công ty TNHH Việt Growth
	12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Kho D1 - Lô D, Tổng kho Sacombank, đường số 01, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 


	Số: 94/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	92
	Công ty TNHH Bio Vina
	Số 28 đường 37, khu dân cư Bình Dân, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
	Lô B113, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 95/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm;  Phân hỗn hợp bón lá: NPK bổ sung vi lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm.

	93
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư nông nghiệp và Nông sản
	Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
	Xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
	Số: 97/GP-CHC

Ngày 29 tháng 02 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón  rễ (NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm

	94
	Công ty TNHH Phân bón Sông Lam
	Số 36B, Cách mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Công ty TNHH Phân bón Sông Lam - Chi nhánh Cam Ranh, thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
	Số: 98/GP-CHC

Ngày 01 tháng 3 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm

	95
	Công ty cổ phần Cây trồng Bình Chánh
	693A Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty cổ phần cây trồng Bình Chánh - Xưởng sản xuất tại Lô E7-8-13-14, Khu tiểu thủ công nghiệp, ấp 1, xã Tân Nhựt,  huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 99/GP-CHC

Ngày 02 tháng 3 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón lá: 1.000 tấn/năm

Phân vi lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm

	96
	Công ty cổ phần Đất Mỹ
	Số 340 ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


	Số 340 ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 100/GP-CHC

Ngày 02 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP, PK, NK các loại; NPK, NP, PK, NK bổ sung trung vi lượng các loại); Phân trung lượng, phân vi lượng, phân trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá: NPK, NP, PK, NK bón lá các loại; NPK, NP, PK, NK bổ sung trung vi lượng bón lá các loại: 1.000.000 lít/năm.

	97
	Công ty TNHH Thuận Phát Long An
	703 đường 825 (tỉnh lộ 10), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Chi nhánh Công ty TNHH Thuận Phát Long An - Xưởng sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh, số 4A36 đường Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số: 101/GP-CHC

Ngày 01 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali silic, kali canxi Bo: 1.000 tấn/năm;  Phân trung vi lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

	98
	Công ty cổ phần Tân Hiệp Thành
	860/68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô A2-1 (Khu A4), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 102/GP-CHC

Ngày 04 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, PK, NK bón lá các loại; NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng bón lá các loại; Phân vi lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm

	99
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Việt
	1368A Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

	Khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 103/GP-CHC

Ngày 04 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK (các loại); NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng (các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm

	100
	Công ty TNHH Một thành viên Sinh hóa nông Phú Lâm
	2A/5 đường số 10, cư xá Ra Đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
	F11/13 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 104/GP-CHC

Ngày 07 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, PK, NK bón lá các loại; NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng bón lá các loại; Phân trung, vi lượng bón lá các loại: 1.200 tấn/năm.

	101
	Công ty TNHH Việt Na Uy
	Thửa đất số 247, 258, 259, 273 và 274, tờ bản đồ số 15, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Thửa đất số 247, 258, 259, 273 và 274, tờ bản đồ số 15, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Số: 106/GP-CHC

Ngày 07 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK bón rễ (các loại); NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại): Phân trung vi lượng, trung lượng, vi lượng bón rễ (các loại): 12.000 tấn/năm.

	102
	Công ty cổ phần Phân bón Bình Tân
	Số 18, đường số 7, Khu dân cư Hương lộ 5, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. 


	Số: 107/GP-CHC

Ngày 07 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng (các loại): 12.000 tấn/năm.

	103
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Minh
	Số 89/20 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Khu A, đường số 01, Cụm Công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số: 108/GP-CHC

Ngày 07 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung vi lượng: 15.000 tấn/năm;  Phân trung vi lượng bón rễ: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK (Trâu vàng) bổ sung  trung lượng, vi lượng bón lá: 1.000 tấn/năm

	104
	Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh
	Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.


	a) Chi nhánh Quảng Bình - Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh - xóm Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình;

b) Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tại Từ Liêm Hà Nội - Ngõ 2, tổ 8, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

c) Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh Chi nhánh tại Bắc Ninh - Cụm công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

d) Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tại Bình Dương - Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
	Số: 109/GP-CHC

Ngày 15 tháng 3 năm 2016
	a) Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm;

b) Phân hỗn hợp bón lá NPK; NPK bổ sung trung vi lượng, NPK bổ sung vi lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón siêu kali bổ sung phụ gia: 200 tấn/năm; Phân bón trung vi lượng các loại: 800 tấn/năm.

c) Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 45.000 tấn/năm; Phân Urê bổ sung phụ gia: 5.000 tấn/năm;

d) Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 25.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm; Phân DAP  bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm.

	105
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Phát
	Số 36 đường số 49, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh..
	Thôn 4, xã Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng . 


	Số: 110/GP-CHC

Ngày 16 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng (các loại); Đạm Vi lượng Sao Vàng; Phân trung lượng bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, PK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân vi lượng bón lá (các loại): 10.000 tấn/năm (dạng hạt); 1.000 tấn/năm (dạng bột, lỏng).

	106
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Việt Pháp
	Số 114 tổ 2, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


	Số 114 tổ 2, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


	Số: 111/GP-CHC

Ngày 16 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng  (các loại): 15.000 tấn/năm.

	107
	Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Phân bón Hùng Thịnh
	Kho D1, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Kho D1, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 112/GP-CHC

Ngày 16 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân Kali silic 61%: 12.000 tấn/năm. 

	108
	Công ty cổ phần Bình Điền Mekong
	Khu công nghiệp Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Lô A10.1 đường D3, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 


	Số: 113/GP-CHC

Ngày 16 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 40.000 tấn/năm; Phân đạm (Phân Ure bổ sung phụ gia): 1.500 tấn/năm; Phân diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia: 2.500 tấn/năm.

	109
	Công ty TNHH Sản xuất Phân bón Phượng Hoàng
	Lô B7-B8, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

	Lô B7-B8, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

	Số: 114/GP-CHC

Ngày 16 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK (các loại); NPK, NP, PK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 20.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá (đã có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng ở VN hoặc đã được khảo nghiệm) NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng bón lá: 1.000.000 lít/năm.

	110
	Công ty TNHH Điền Trang
	Số 13 đường số 16, khu phố 4, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

	Thửa đất số 747, tờ bản đồ số 37, Ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 115/GP-CHC

Ngày 17 tháng 3 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng bón lá (các loại): 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm.

	111
	Công ty cổ phần Phân bón Sinh hóa Củ Chi
	Ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (Km 23, Quốc lộ 22).

	Ấp Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (Km 23, Quốc lộ 22).

	Số: 116/GP-CHC

Ngày 17 tháng 3 năm 2016
	- Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón hiệu Máy cày kali viên 30%; Phân bón hiệu Máy cày kali silic 61%; Phân đạm bổ sung phụ gia (Phân bón hiệu Máy cày đạm hạt vàng); Phân DAP bổ sung phụ gia (Phân bón DAP Gold); Phân lân - trung lượng (Phân bón hiệu Máy cày Super Lân Canxi Magie): 40.000 tấn/năm.

	112
	Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Việt Phát
	Xóm Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

	Cụm công nghiệp Tháp Hồng Kỷ, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
	Số: 117/GP-CHC

Ngày 17 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm

	113
	Công ty TNHH Quốc tế Uy Sang
	Số 49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Quốc tế Uy Sang tại Long An, Cụm công nghiệp Liên Hưng, đường số 3, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 118/GP-CHC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón lá (trong Danh mục phân bón SXKD): 2.000 tấn/năm

	114
	Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Sông Hồng
	Thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

	Ô 42 Lô TTCN 17, Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
	Số: 119/GP-CHC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại; NPK bổ sung trung lượng; Phân trung lượng bón rễ: 12.000 tấn/năm.

	115
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lập Trường Nghiệp
	Số 16/2F Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. 
	Số: 120/GP-CHC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, NP, PK các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng các loại, phân trung vi lượng: 2.000 tấn/năm.

	116
	Công ty cổ phần Hóa chất nông nghiệp Hà Long
	Lô A 204, Khu công nghiệp Thái Hòa 3, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô A 204, Khu công nghiệp Thái Hòa 3, xã Đức Lập, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 121/GP-CHC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 4.000 tấn/năm;

Phân hỗn hợp bón lá có thành phần NPK, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	117
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hóa nông Lúa Xanh 
	Lô 122, KDC 91/23, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

	Ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 
	Số: 122/GP-CHC

Ngày 23 tháng 3 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá (Lúa xanh 25-20-10+TE) (Green Rice 25-20-10+TE); Lúa xanh 13-45-13+TE (Green Rice 13-45-13+TE); Lúa xanh 13-45-13+TE (Green Rice 13-45-13+TE): 1.000 tấn/năm

	118
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nông nghiệp TKT 
	A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 
	4A 58-59 đường Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 123/GP-CHC

Ngày 23 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ các loại, phân trung vi lượng bón rễ: 10.000 tấn/năm.

	119
	Công ty TNHH Thiện Nông
	4A102, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Chi nhánh Công ty TNHH Thiện Nông tại 4A53, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 124/GP-CHC

Ngày 23 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng, phân vi lượng, phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm; Phân kali viên: 1.000 tấn/năm.

	120
	Công ty cổ phần Phân bón Sơn Trang
	Khu Cống sáu-100, thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Xã Tuấn Hưng, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Số: 125/GP-CHC

Ngày 29 tháng 3 năm 2016
	Phân đạm (bổ sung phụ gia): 3.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ: 15.000 tấn/năm

Phân trung lượng bón rễ: 5.000 tấn/năm

	121
	Công ty cổ phần Sinh học Thế Kỷ
	220B Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

	Bình Phước, ấp K57, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 


	Số: 126/GP-CHC

Ngày 29 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, PK, NK các loại, NPK, NP, NP, PK bổ sung trung vi lượng các loại: Dạng hạt: 100.000 tấn/năm. Dạng bột: 2.000 tấn/năm.

	122
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Triệu Nguyên
	35 đường 6D, Khu phố 3, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 26 Hoàng Hữu Nam, ấp Mỹ Thành, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số: 127/GP-CHC

Ngày 29 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại): 13.000 tấn/năm; 

Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 3.000 tấn/năm.

	123
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Minh Phát
	28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Kho E3, Lô E, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 128/GP-CHC

Ngày 29 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung vi lượng; Phân trung vi lượng bón rễ; Phân kali silic: 12.000 tấn/năm. 

	124
	Công ty cổ phần Thương mại Thân Yến
	Thôn 16, xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

	Thôn 6, xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.


	Số: 129/GP-CHC

Ngày 30 tháng 3 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK; NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các  loại); Phân trung lượng bón rễ (các loại): 11.000 tấn/năm.

	125
	Công ty TNHH Niên Việt Mỹ
	Thôn Phú Hạ, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.


	Thôn Phú Hạ, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.


	Số: 130/GP-CHC

Ngày 08 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung lượng các loại: 15.000 tấn/năm



	126
	Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển Nông nghiệp Thăng Long
	200Đ, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

	Đồi Cửa Đồn, đội 2 Công ty chè Long Phú, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Xóm 4, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyên Quốc Oai, thành phố Hà Nội).
	Số: 131/GP-CHC

Ngày 12 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm.

	127
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoa Lợi
	Số 02 Hoàng Hữu Nam, Khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số 02 Hoàng Hữu Nam, Khu phố Mỹ Thành, phường Long Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 132/GP-CHC

Ngày 12 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm;  Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	128
	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Việt Tiệp 
	Ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	Ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	Số: 133/GP-CHC

Ngày 13 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK các loại: 10.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễcác loại: 5.000 tấn/năm

	129
	Công ty TNHH Nam Điền
	Đội 3, thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.


	Điểm công nghiệp xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.


	Số: 134/GP-CHC

Ngày 13 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP các loại; NPK, KP, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm.

	130
	Công ty cổ phần Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp Miền Bắc 
	Số 22 ngách 445/46 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 
	Cụm tiểu thủ công nghiệp, thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
	Số: 135/GP-CHC

Ngày 14 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại; NK: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm.

	131
	Công ty cổ phần Trường Sơn
	Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

	Công ty TNHH Trường Sơn tại Thôn Dạ Trạch, xã Đức Nhuận, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 
	Số: 136/GP-CHC

Ngày 21 tháng 4 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	132
	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu Đức Thành 
	Số 785-787 đường Cách mạng Tháng Tám, Khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	Quốc lộ 22B ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 
	Số: 137/GP-CHC

Ngày 21 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung vi lượng các loại: 30.000 tấn/năm.

	133
	Công ty TNHH MTV Tô Nam Biotech

 
	Lô F10 đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 3-Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
	Lô F10 đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa 3-Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 138/GP-CHC

Ngày 21 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá (Phân bón lá chứa thành phần N,P,K, trung vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm

	134
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình
	Số 23, Lô 01, Khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Quảng Bình - Nhà máy sản xuất NPK tại Xóm 6 Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Số: 139/GP-CHC

Ngày 21 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 80.000 tấn/năm

	135
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vôi Hà Nam
	Quốc lộ 1A, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Số: 140/GP-CHC

ngày 21 tháng 4 năm 2016
	Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ (Vôi lân Thiên Long Hà Nam, Vôi lân Thiên Long 1, Vôi lân Thiên Long 2, PH đất, phân bón rễ trung lượng Thiên Long, phân bón khoáng trung vi lượng cao cấp): 18.000 tấn/năm. 

	136
	Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt
	Số 2 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Dinh Thành Đạt, số 2 Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 141/GP-CHC

ngày 22 tháng 4 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK bón rễ các loại; Phân hỗn hợp NPK, NP, PK, NK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại; Phân trung vi lượng, trung lượng, vi lượng bón rễ các loại;Phân hỗn hợp bón lá chứa thành phần NPK các loại: Dạng hạt và dạng bột: 10.000 tấn/năm; Dạng lỏng: 1.500.000 lít/năm.

	137
	Công ty cổ phần Phân bón Long Điền Thanh Hóa
	Lô 4, Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Lô 4, Khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Số: 142/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ(NPK, NK các loại): 10.000 tấn/năm

	138
	Công ty cổ phần phân bón Lam Sơn 
	Thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Số: 143/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 12.000 tấn/năm

	139
	Công ty TNHH Tam Đồng Hiệp 
	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 144/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân bón lá (Phân bón lá chứa thành phần NPK, trung vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm

	140
	Công ty cổ phần Vật tư Tây Đô Long An
	Lô B212, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô B212, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 145/GP-CHC

ngày 06 tháng 5  năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 4.000 tấn/năm;

Phân hỗn hợp bón lá (Thành phần NPK, trung vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm

	141
	Công ty TNHH Hưng Hải Lâm Đồng
	Số 4/5 thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Số 4/5 thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Số: 146/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 10.000 tấn/năm

	142
	Công ty TNHH Một thành viên 1/5 Nghệ An 
	Xóm Bình Minh, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	Xóm Bình Nghĩa, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	Số: 147/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK các loại): 10.000 tấn/năm

	143
	Công ty cổ phần đầu tư VINASO 
	Thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Điểm công nghiệp, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Số: 148/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK bổ sung trung lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm

	144
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long Phú
	Số 71/65 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 71/65 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 149/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung  lượng bón rễ (các loại):1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá (Phân bón lá AC 30-10-10 + TE): 1.000 tấn/năm

	145
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Trí Việt 
	Số 170-172, đường số 5, Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Nam trung tâm hành chánh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Chi nhánh Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Trí Việt-Nhà máy phân bón Trí Việt, số 10, quốc lộ 62, ấp 7 mét, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.
	Số: 150/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 10.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá (Phân bón lá chứa thành phần NPK, trung vi lượng các loại): 2.000 tấn/năm.

	146
	Doanh nghiệp tư nhân phân phối Thuốc bảo vệ thực vật An Nguyên 
	Số nhà 22, đường 2, phố Phong Sơn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Lô C5 - Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Số: 151/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016
	Phân vi lượng, trung vi lượng bón rễ (Phân vi lượng, trung vi lượng các loại): 1.000.000 lít/năm

	147
	Công ty cổ phần phát triển phân bón Nông Nghiệp 1 
	Số 27 đường T, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Công ty cổ phần phát triển phân bón Nông Nghiệp 1-Chi nhánh Bắc Ninh tại Thửa đất số 304, Cụm công nghiệp Hà Mãn, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Số: 155/GP-CHC

ngày 09 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm

	148
	Công ty TNHH Sản xuất Vôi Lân Thành Lợi 
	Thôn Bộ Đầu, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Nhà máy sản xuất vôi lân-Công ty Sản xuất Vôi Lân Thành Lợi tại Thung Lang, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Số: 156/GP-CHC

ngày 09 tháng 5 năm 2016
	Phân trung vi lượng bổ sung thành phần lân bón rễ (Vôi lân Thành Lợi I, II, III); Phân trung vi lượng bón rễ (Vôi nung DOLOMITE Thành lợi Ninh Bình): 5.000 tấn/năm

	149
	Công ty TNHH MTV Bio Thailand 
	Số 68/6 Lý Tự Trọng, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Số: 157/GP-CHC

ngày 09 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK, NP, NK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (Phân trung lượng các loại): 1.000 tấn/năm

	150
	Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế  Đại Sơn 
	Số nhà 8, ngách 670/61/4, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Đại Sơn tại Hải Dương - Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Số: 158/GP-CHC

ngày 09 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK bổ trung lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (các loại): 2.000 tấn/năm

	151
	Công ty TNHH Á châu Hóa Sinh 
	Lô E4-1, đường số 3, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, Long An
	Lô E4-1, đường số 3, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, Long An
	Số: 159/GP-CHC

ngày 11 tháng 5 năm 2016
	Phân bón lá (Phân bón lá chứa thành phần đa lượng, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại): Dạng viên/bột: 1.000 tấn/năm; Dạng lỏng: 1.000.000lít/năm

	152
	Công ty cổ phần Phân bón Việt Dũng 
	Số K20, Kênh 21, Nông trường Tam Tân, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Số K20, Kênh 21, Nông trường Tam Tân, Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 162/GP-CHC

ngày 23 tháng 5 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá thành phần NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	153
	Công ty TNHH Hạnh Nguyên Vina
	Khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Xưởng Sản xuất số 2-Công ty TNHH Hạnh Nguyên Vina, Cụm công nghiệp Hòa An, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Số: 163/GP-CHC

ngày 24 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK bổ sung trung vi lượng các loại): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (các loại): 1.000 tấn/năm 


	154
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thu Loan 
	Số 4015 khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Số 4015 khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Số: 165/GP-CHC

ngày 24 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá NPK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân bón lá thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	155
	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ sinh học Goldtech
	Tầng I, tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Lô B2-1-3 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Số: 166/GP-CHC

ngày 26 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá thành phần NPK, trung vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm

	156
	Công ty cổ phần Nông nghiệp Ba Lá Đòng 
	224, KV2, Phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	224, KV2, Phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	Số: 167/GP-CHC

ngày 27 tháng 5 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 8.000 tấn/năm; Phân bón lá thành phần NPK, vi lượng, trung vi lượng các loại: 3.000 tấn/năm 

	157
	Công ty cổ phần Phân bón Đại Nam
	Số 53 đường 29, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Đại Nam, G16/45, đường Trần Đại Nghĩa, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 168/GP-CHC

ngày 27 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: Dạng hạt: 10.000 tấn/năm; Dạng bột: 2.000 tấn/năm; Dạng lỏng: 1.500.000 lít/năm. Phân trung lượng bón rễ canxi magie có thành phần lân: 1.000 tấn/năm.

	158
	Công ty TNHH Đức Thành
	Số 26/20, ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Số 26/20, ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Số: 169/GP-CHC

ngày 27 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK bổ sung trung vi lượng: 10.000 tấn/năm; Phân đạm (Ure xanh bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân kali (Kali-silic): 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm

	159
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang
	Khu phố I, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Khu phố I, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Số: 170/GP-CHC

ngày 30 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK các loại): 15.000 tấn/năm

	160
	Công ty TNHH Tâm Hiếu Đức 
	503/73/10 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Ấp 1 xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
	Số: 171/GP-CHC

ngày 31 tháng 5 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại; NP bổ sung trung vi lượng: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm; Phân kali silic 61%: 1.000 tấn/năm

	161
	Công ty cổ phần Khang Nông
	Lô 6/13+6/15 Khu công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Lô 6/13+6/15 Khu công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
	Số: 173/GP-CHC

ngày 03 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm

	162
	Công ty cổ phần Sinh học Mê Kông
	25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô D1, đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 174/GP-CHC

Ngày 03 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK các loại; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm; Phân bón lá các loại (Phân vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm.

	163
	Công ty TNHH Nguồn Sinh Thái
	60/6 Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô D, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 176/GP-CHC

Ngày 06 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP các loại; NPK có thành phần trung lượng (SiO2): 10.000 tấn/năm

	164
	Công ty TNHH MTV Phân bón Tây Nguyên
	Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


	Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
	Số: 177/GP-CHC

Ngày 09 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 50.000 tấn/năm

	165
	Công ty cổ phần Ứng dụng công nghệ sinh học An Thái
	Lô B02-B03 Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


	Lô B02-B03 Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


	Số: 178/GP-CHC

Ngày 09 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung vi lượng các loại; Phân urê-silic: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm

	166
	Công ty cổ phần Phân bón Lộc Xuân
	Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
	Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. 
	Số: 179/GP-CHC

Ngày 20 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm 

	167
	Công ty cổ phần Giống Vật tư nông lâm nghiệp Tuyên Quang
	Tổ 7, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
	Tổ 5, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 
	Số: 180/GP-CHC

Ngày 20 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại: 10.000 tấn/năm. 

	168
	Công ty TNHH Si Ba
	Số 97 đường 41 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Số: 181/GP-CHC

Ngày 21 tháng 6 năm 2016
	Phân bón lá (thành phần NPK, NK, PK các loại; NPK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; phân trung lượng các loại): 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	169
	Công ty TNHH Ca Ca
	32 đường D4A, tổ 7, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô H1, đường số 4, Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 182/GP-CHC

Ngày 21 tháng 6 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá (thành phần NPK, NK, NP, PK các loại; NPK, NK, NP bổ sung trung vi lượng các loại; phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm.



	170
	Công ty TNHH Hàng Tiêu dùng Đại Dương
	Tổ 4 ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.


	Tổ 4 ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.


	Số: 183/GP-CHC

Ngày 21 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm; Phân bón lá thành phần N,P,K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	171
	Công ty cổ phần Kinh doanh phân bón Việt Hoa NB
	Thôn 1, xã Ea H-leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk.
	Thôn 1, xã Ea H-leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk
	Số: 184/GP-CHC

Ngày 24 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 13.000 tấn/năm; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	172
	Công ty cổ phần AGAMA
	Lô 2, đường số 2, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô 2, đường số 2, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 185/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK các loại; NPK bổ sung trung lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	173
	Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK Trung Nam
	Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Số: 186/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia: 1.000 tấn/năm

	174
	Công ty cổ phần Sen Ta Nhật Bản
	545/6A Nguyễn Xiển, khu phố Gò Công, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
	Số 211/16 ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.


	Số: 187/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ các loại: 1.000.000 lít/năm.

	175
	Công ty TNHH XNK Phân bón Việt Đức
	Ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (hoặc Ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
	Ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (hoặc Ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
	Số: 188/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm; Phân kali-silic: 1.000 tấn/năm

	176
	Công ty TNHH MTV Thiên Phú Điền
	Tổ 1, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số 066, tỉnh lộ 847, ấp Mỹ Đông 4, xã Mỹ thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 189/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm;

Phân kali silic: 2.000 tấn/năm; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm.

	177
	Công ty TNHH MTV Phạm Hoàng
	Số 034, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số 034, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 190/GP-CHC

Ngày 27 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP; NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali silic: 2.000 tấn/năm; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm

	178
	Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời
	Số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


	Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời - Xưởng gia công và đóng gói phân urê thuộc Chi nhánh Nhà máy Thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 


	Số: 191/GP-CHC

Ngày 28 tháng 6 năm 2016
	Phân đạm (phân urê bổ sung

phụ gia các loại): 12.000 tấn/năm

	179
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Xanh Đồng
	Lô CN-14, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. 


	Lô CN-14, Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. 


	Số: 193/GP-CHC

Ngày 28 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	180
	Công ty cổ phần Hóa chất Quảng Ngãi
	307 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.


	Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.


	Số: 194/GP-CHC

Ngày 29 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK các loại; NPK bổ sung trung vi lượng các loại:30.000 tấn/năm.

	181
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Phương VC
	Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

	Bản Đao, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 


	Số: 195/GP-CHC

      Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại: 10.000 tấn/năm


	182
	Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Nga
	Cụm 4, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	Chi nhánh Yên Sơn - Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng Nga tại thôn Bù Thấp, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Số: 196/GP-CHC

Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng có thành phần N, P, K; phân trung vi lượng, phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	183
	Công ty cổ phần Đầu tư Quỳnh Trang
	Thôn Ngọc Lăng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

	Thôn Ngọc Lăng, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 


	Số: 197/GP-CHC

Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung thành phần đất hiếm các loại: 18.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung thành phần đất hiếm các loại, bổ sung thành phần trung lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	184
	Công ty TNHH Mùa Phát triển
	Xóm 3, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.


	Km 110+500, Quốc lộ 10, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

	Số: 198/GP-CHC

Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân trung vi lượng, phân vi lượng có thành phần N, P, K, hoặc Nts hoặc K20, phân trung lượng có thành phần Nts các loại: 2.000 tấn/năm

	185
	Công ty TNHH Nông Á
	Số 06 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

	Nhà máy sản xuất Nông Á, thôn Quỳnh Tân II, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk
	Số: 200/GP-CHC

Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần đa lượng, trung lượng, vi lượng, trung vi  lượng các loại: Dạng bột: 500 tấn/năm; Dạng lỏng: 500.000 lít/năm



	186
	Công ty TNHH MTV Thuận Hưng
	Quốc lộ 91, Khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	Khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

	Số: 201/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	187
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại phân bón Lực Thiên
	Lô số 91 ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Số 53D/4 ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Số: 202/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP các loại: 10.000 tấn/năm

	188
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Luvina
	Số 309/13 đường TX21, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Luvina, số 4/1 Lô B205-206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 203/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	189
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ XNK Happy Life
	Số 420B đường TTH21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

	Đường số 4, Khu Công nghiệp Liên Hưng, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 204/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ các loại: 1.000

tấn/năm; Phân bón lá chứa thành phần đa lượng, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	190
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vân Nguyên
	19 Khu dân cư Thăng Long, đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vân Nguyên tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 205/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000

tấn/năm; Phân bón lá chứa thành phần đa lượng, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	191
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông Xanh
	Số 244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Nhà máy phân bón Nông Xanh, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Số: 206/GP-CHC

Ngày 01 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm

	192
	Công ty TNHH Anh em
	Số 98/75 ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre


	Số 144/11 ấp Sơn Quy, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre


	Số: 207/GP-CHC

Ngày 05 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK không bổ sung hoặc bổ sung thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	193
	Công ty cổ phần Nông nghiệp MTX Việt Nam
	Thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội


	Thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội


	Số: 208/GP-CHC

Ngày 08 tháng 7 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng bón rễ các loại: 9.000 tấn/năm. 

	194
	Công ty cổ phần Hóa nông Kyoodai
	Thôn Đống, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

	Km19, quốc lộ 6A, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội

	Số: 210/GP-CHC

Ngày 08 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	195
	Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ, Vận tải Ba Hạt Lúa
	Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Số: 211/GP-CHC

Ngày 11 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm
Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	196
	Công ty TNHH SX-TM-XNK High Tech Việt Trang
	Số 804, tổ 6, ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp 

	Số 804, tổ 6, ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

	Số: 212/GP-CHC

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP; NPK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali silic 61%: 2.000 tấn/năm; Phân đạm (Phân urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm

	197
	Công ty TNHH Vitraco Green Nature
	121/31 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh


	Chi nhánh Công ty TNHH Vitraco Green Nature - Nhà máy Sản xuất tại Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Số: 213/GP-CHC

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân đạm bổ sung phụ gia: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại:1.000 tấn/năm. 

	198
	Công ty TNHH MTV Phân bón Tuyên Phong
	305/6 ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre


	Ấp 4, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.


	Số: 214/GP-CHC

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại; Phân Kali silic, phân đạm urê bổ sung phụ gia, phân DAP bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm

	199
	Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Xuất nhập khẩu Cánh Đồng Xanh
	Ấp 2, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Ấp 2, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Số: 215/GP-CHC

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000.000 lít/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000.000 lít/năm. 

	200
	Công ty TNHH Phân bón Việt Quốc
	Thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

	Thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

	Số: 216/GP-CHC

Ngày 12 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm. 

	201
	Công ty TNHH MTV Thương mại & XNK quốc tế ACB
	373/1/14 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

	Khóm 1, thị Trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

	Số: 217/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, NP bổ trung vi lượng các loại; Phân Kali - silic: 10.000 tấn/năm. 

	202
	Công ty cổ phần Phân bón FUSA
	Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương


	Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


	Số: 218/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân đạm (phân urê bổ sung chất màu và phụ gia); Phân kali ép viên: 12.000 tấn/năm. 

	203
	Công ty TNHH Hiệp Thanh
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	Số: 219/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 16.000 tấn/năm; Phân Diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia: 2.000 tấn/năm; Phân đạm bổ sung phụ gia (phân Urê bổ sung phụ gia) các loại: 3.000 tấn/năm; Phân kali silic: 1.000 tấn/năm; Phân vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm. 

	204
	Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao
	Số nhà 105 đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội


	Số nhà 105 đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.
	Số: 220/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại, Phân đạm amoniclorua bón rễ: 10.000

tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 8.000 tấn/năm. 

	205
	Công ty TNHH Amio Hưng Yên
	Thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

	Thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 


	Số: 221/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân trung vi lượng bón rễ có thành phần NPK, phân trung lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ có thành phần NPK: 2.500.000 lít/năm; Phân kali-vi lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

	206
	Công ty TNHH Phân bón Tiên Thành
	Thửa đất số 37, tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	Đường Giếng Tượng, tổ 2, khu phố 2, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Số: 222/GP-CHC

Ngày 13 tháng 7 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá chứa thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	207
	Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc
	Số 386, đường 786, Ấp Long Chẩn, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
	Số 386, đường 786, Ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
	Số: 223/GP-CHC

Ngày 20 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 20.000 tấn/năm. 

	208
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sếu Việt
	Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.


	Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 224/GP-CHC

Ngày 20 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali silic: 1.000 tấn/năm; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân kali sulphat: 1.000 tấn/năm. 

	209
	Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Kyoto
	231-233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh


	Lô DO3C, Cụm công nghiệp Đức Thuận, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 225/GP-CHC

Ngày 22 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic, kali có thành phần vi lượng; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia) các loại: 12.000 tấn/năm; Phân bón lá chứa thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	210
	Công ty TNHH MTV Phân bón hữu nông Sông Hậu
	Tổ 8, ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

	Tổ 8, ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 


	Số: 227/GP-CHC

Ngày 22 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NP bón rễ bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm. 

	211
	Công ty TNHH Phát triển công nghệ sinh học Việt Phương
	Lô 340, Khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 


	Lô B2, đường Trần Thủ Độ, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Số: 228/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp trung lượng, trung lượng bổ sung thành phần NPK bón rễ các loại: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại, Phân hỗn hợp bón rễ NK các loại: 5.000 tấn/năm

	212

	Công ty TNHH Hóa chất nông nghiệp Quốc tế
	Tổ 3, khối 8A, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk  


	Tổ 3, khối 8A, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

	Số: 229/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 

tấn/năm. 

	213
	Công ty TNHH Thu Hiền
	Lô P1, đường D4, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	Lô P1, đường D4, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	Số: 230/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK các loại:10.000 tấn/năm; Phân đạm (phân bón đạm TH thành phần urê + amôniclorua): 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	214
	Công ty cổ phần Nông nghiệp Vạn Hưng
	C1 Bis, TT Thông tấn xã Việt Nam, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Nhà máy sản xuất số 3 - Công ty cổ phần Nông nghiệp Vạn Hưng tại Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội
	Số: 231/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 8.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	215
	Công ty TNHH Thương mại Đức Thịnh
	Số 01 KDC Xẻo Trôm 5, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Số: 232/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại:1.000 tấn/năm

	216
	Công ty TNHH Đông Dương
	Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình


	Số: 233/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng,vi lượng bón rễ các loại: 9.800 tấn/năm.

	217
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón NPK Phương Nam
	122 Lý Phục Man, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh


	Lô G7, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 234/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm. 

	218
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu BTC Việt Nam
	4B/175 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 4/3 Lô B205-B206 đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 235/GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ (Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại; NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng (các loại): 950 tấn/năm.

	219
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực
	45/1 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


	Lô A101, đường số 01, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
	Số: 236 /GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ (Phân hỗn hợp trung lượng các loại (Vôi- Canxi, Gà Hợp lực...): 950 tấn/năm. 

	220
	Công ty TNHH Nhật Nông
	Hẻm 4, Tổ 15, KP4, phường Trảng Dài, thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	Ấp Tân Lập, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Số: 237 /GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK bổ sung trung, vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm. 

	221
	Công ty TNHH Phân Bón Nông Hải SG
	523/11/62 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Ấp Suối Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

	Số: 238 /GP-CHC

Ngày 27 tháng 7 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK bổ sung trung, vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân Đạm:Urê, Sunphat Amon (SA), Amoni Clorua bổ sung phụ gia; Phân Diamonium phosphat (DAP) bổ sung phụ gia; Phân kali bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm

	222
	Công ty Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Bio Long An
	Lô D07, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô D07, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 239/GP-CHC

Ngày 02 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại; Phân NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng các loại: 900 tấn/năm.

	223
	Công ty TNHH TCL Dona Sài Gòn
	Lô D08/1B, Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô D08/1B, Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 240/GP-CHC

Ngày 02 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng các loại: 900 tấn/ năm

	224
	Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật Tre Việt 
	602 Đường 17A, KDC Hai Thành Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
	A10/10G, Đường Mai Bá Hương, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	Số: 241 /GP-CHC

Ngày 02 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân bón rễ N P K có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	225
	Công ty TNHH Phân bón Nhật Bản
	Đường Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai


	Đường Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Số: 242 /GP-CHC

Ngày 04 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung, vi lượng các loại: 4.000 tấn/năm; Phân trung, vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm. 

	226
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nông Việt
	32/3 khu phố 4, Đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nông Việt, 42 đường Nhuận Đức, ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 243/GP-CHC

Ngày 04 tháng 8 năm 2016
	Phân NPK, NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ (các loại): 9.200 tấn/năm

	227
	Công ty TNHH Hóa Sinh Viet Land
	Lô A113, đường số 02, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô A113, đường số 02, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 244/GP-CHC

Ngày 05 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm. 

	228
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Vận tải Đại Minh
	Thôn Ngọc Phước 1, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	Kho 1, Đội 1, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên


	Số: 246/GP-CHC

Ngày 05 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	229
	Công ty TNHH MTV Việt Đức
	Lô G6 Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Lô G6 Cụm công nghiệp Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Số: 247/GP-CHC

Ngày 05 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	230
	Công ty TNHH Hải Quốc Cường
	Ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 


	Số: 248/GP-CHC

Ngày 08 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, trung vi lượng các loại: 27.000 tấn/năm; Phân đạm (phân u rê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	231
	Công ty cổ phần Hoa Cương Đất Việt
	156 đường Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk


	Cụm công nghiệp Krông Búk 1, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk


	Số: 250/GP-CHC

Ngày 09 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm. 

	232
	Công ty TNHH Phúc Trường Thịnh 


	Thôn 2/4, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.


	Thôn 2/4, xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.


	Số: 251/GP-CHC

Ngày 09 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 7.000 tấn/năm

	233
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Long Tân Kiệt 


	Số 217 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số 217 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 252/GP-CHC

Ngày 10 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm. Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm 

	234
	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai 


	Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 


	Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

	Số: 253/GP-CHC

Ngày 10 tháng 8 năm 2016
	Phân lân kép (Double superphosphate, DSP): 100.000 tấn/năm; Phân lân giàu (Triple superphosphate, TSP): 100.000 tấn/năm; Phân phức hợp monoamoni phosphat (MAP): 20.000 tấn/năm.

	235
	Hộ kinh doanh Cơ sở phân bón Bình Minh 


	Tổ 10, khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


	Tổ 10, khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 


	Số: 254/GP-CHC

Ngày 10 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá chứa thành phần N,P,K, trung lượng, vi lượng các loại:  Dạng bột 100 tấn/năm;  Dạng lỏng 620.000 lít/năm

	236
	Công ty TNHH Kiên Trường Thắng 


	Tổ 6, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
	Tổ 6, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
	Số: 255/GP-CHC

Ngày 10 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	237
	Công ty TNHH Thủy Kim Sinh 


	117A đường Nguyễn Văn Bứa, tổ 2A, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
	Nhà máy sinh học TKS-Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Kim Sinh tại Lô A08, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
	Số: 256/GP-CHC

Ngày 10 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	238
	Công ty cổ phần Phân bón Đôi Trâu Vàng 


	88/25 Đề Thám, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.


	479 khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 
	Số: 257/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm

	239
	Công ty TNHH Phân bón Thiên Phú 


	Ấp Mỹ Thạch A, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


	Ấp 12, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 


	Số: 260/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.500 tấn/năm

	240
	Công ty TNHH Nông nghiệp Kim Phú 


	Ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.


	Ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.


	Số: 261/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ có thành phần N, P, K các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.500 tấn/năm



	241
	Công ty TNHH MTV Phân bón quốc tế Âu Việt 


	Quốc lộ 1A, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.


	Quốc lộ 1A, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.


	Số: 262/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	242
	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển VINAF 


	Số 22, ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.


	Thôn Long Phú, Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 


	Số: 264/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 2.600 tấn/năm

	243
	Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây 


	82-84 Chợ Lớn, phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

	Chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Đông Tây, Lô B1, đường số 4, KCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Số: 265/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân đa lượng bón gốc; Phân NPK; Phân NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ; Phân trung vi lượng bón rễ; Phân bón lá; phân bón trung, vi lượng bón lá: 800 tấn/năm.

	244
	Công ty cổ phần phân bón EUR 
	Số 195 đường Kênh Đông, Bàu Tre 1, Tân An Hội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 266/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân NPK bón rễ bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 960 tấn/năm.

	245
	Công ty TNHH MTV Thương mại sản xuất Phân bón Lạc Hồng 


	Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

	Ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

	Số: 268/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	246
	Công ty cổ phần quốc tế Nông nghiệp Sài Gòn Xanh  

	C105 khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh và nhà máy sản xuất: Lô 1, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Số: 269/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân bón trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân đạm, DAP có bổ sung phụ gia; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân bón Kali-Silic: 9.500 tấn/năm.

	247
	Công ty TNHH Phân bón Thiên Mã 


	5/14/8 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty TNHH Phân bón Thiên Mã, D6/3 đường Rau Răm, ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 270/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân Kali-Silic bón rễPhân đạm bổ sung phụ gia (Đạm vàng); Phân trung lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng bón rễ (các loại): 9.500 tấn/năm.

	248
	Công ty TNHH Việt Thái Hàn 


	Số 24, Đường Đa Lộc, Ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai.

	Số 24, Đường Đa Lộc, Ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

	Số: 271/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK, NK bổ sung trung, vi lượng (các loại); Phân trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân đơn đa lượng bón rễ (Đạm xanh): 980 tấn/năm.

	249
	Công ty TNHH Thương mại Đại Việt Nông 


	A9/32F Võ Văn Vân, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Đại Việt Nông - Nhà máy sản xuất tại Khu A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An.
	Số: 272/GP-CHC

Ngày 16 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại; Phân vi lượng, trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm 

	250
	Công ty TNHH Phân bón Minh Thắng


	Số 45 Trần Văn Phụ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.


	Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
	Số: 273/GP-CHC

Ngày 16 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	251
	Công ty TNHH MTV Trí Nguyên Hóa Nông 


	Tổ 51, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 
	Tổ 51, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 
	Số: 274/GP-CHC

Ngày 16 tháng 8 năm 2016


	Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm. 

	252
	Công ty TNHH Nông nghiệp An Phú Thịnh 


	Số 24 đường 42; Phường Tân Tạo, quận Bình Tân. thành phố Hồ Chí Minh.


	D6/2 Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 275/GP-CHC

Ngày 16 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 9.000 tấn/năm.

	253
	Công ty TNHH An Bình VN 


	Lô I, đường  số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Lô I, đường  số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 276 /GP-CHC

Ngày 16 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân NPK có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 9.500 tấn/năm.

	254
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hóa chất và Phân bón Sài Gòn


	8/4K, quốc lộ 22, ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô 4 đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 277/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm

	255
	Công ty cổ phần Sapy 


	Số 55 đường Nguyễn Khuyến, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 


	Xưởng sản xuất số 2 - Công ty cổ phần Sapy tại Xóm 10, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.


	Số: 277/GP-CHC

Ngày 17 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón rễ các loại; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 900 tấn/năm

	256
	Công ty TNHH Phân bón và Dịch vụ nông nghiệp Đất Việt


	Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.


	Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.


	Số: 278/GP-CHC

Ngày 17 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc không có trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại.

	257
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trần Lê Q.T


	7.16 Khu dân cư H2, đường Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Trần Lê Q.T tại địa chỉ C5/10B Đường Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số: 278/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2016
	Phân NPK, NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng bón rễ (các loại); Phân bón lá thành phần NPK, trung vi lượng (các loại): 950 tấn/năm. 

	258
	Công ty TNHH MTV Phân bón Phú Định 


	Số 39 đường số 23, phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Phân bón Phú Định - Phân xưởng 1, G8/2 Trần Văn Giàu, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 279 /GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2016
	Phân phức hợp bón rễ (MAP, MKP); Phân hỗn hợp NPK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp bón lá thành phần NPK có bổ sung vi lượng (các loại): 800 tấn/năm 

	259
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Trang


	Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Số: 279/GP-CHC

Ngày 18 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic; Phân đạm (urê bổ sung phụ gia) các loại: 9.000 tấn/năm

	260
	Công ty cổ phần Hóa sinh Nam Việt 


	Quốc lộ 30, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Quốc lộ 30, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 280/GP-CHC

Ngày 18 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm



	261
	Công ty cổ phần Công nghệ Xanh Nông Nghiệp I 


	Số 40 ngõ Thủy Sản, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


	Nhà máy sản xuất-Công cổ phần Công nghệ Xanh Nông Nghiệp I tại Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.


	Số: 281/GP-CHC

Ngày 18 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 6.000 tấn/năm

	262
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Vận tải Nam Phương


	36/120 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số 388, tổ 6, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

	Số: 282/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm

	263
	Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sông Hồng 


	Số nhà 7, phố Đỗ Lý Khiêm, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

	Số 02 đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong,  thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 


	Số: 284/GP-CHC

Ngày 25 tháng 8 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ có hoặc không có thành phần N, P, K, trung lượng các loại: 950 tấn/năm.

	264
	Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Quang Dũng 


	Lô 9 đường CN8, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  
	Lô 1-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


	Số: 285/GP-CHC

Ngày 25 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	265
	Công ty TNHH Ba con cò Việt Pháp 


	Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


	Khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


	Số: 286/GP-CHC

Ngày 25 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic; Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 9.500 tấn/năm 

	266
	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế 


	Đường Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.


	Thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.


	Số: 287/GP-CHC

Ngày 25 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 50.000 tấn/năm

	267
	Công ty TNHH Phân bón Gerco 


	Tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

	Số: 290/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic: 900 tấn/năm

	268
	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cánh Đồng Vàng


	 Thôn Vân Cầu, xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.


	Thôn Ứng Mộ, xã An Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 

	Số: 291/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	269
	Công ty TNHH MTV Bình Quyên


	Số 112 Quốc lộ 91, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.


	Số 112 Quốc lộ 91, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.


	Số: 292/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	270
	Công ty TNHH Nutifer VN 


	Lô D01A, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Lô D01A, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 293/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp bón rễ N, P, K có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 900 tấn/năm.

	271
	Công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam 


	Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

	Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Chi nhánh phân bón - Hóa chất, tổ 1, Thị trấn Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
	Số: 294/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK bổ sung trung, vi lượng (các loại): 30.000 tấn/năm.

	272
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Bảo Duy Hưng 


	1A 215 ấp 1 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	4A 51 ấp 4 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 295/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng  bón rễ: 950 tấn/năm.

	273
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Việt 


	Tầng 19, Khu A, Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 


	Số: 296/GP-CHC

Ngày 29 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm

	274
	Công ty TNHH An Hưng Nông 


	L14-08B, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

	Số: 297/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm.

	275
	Công ty cổ phần Ni Việt
	Số 52 đường Nguyễn Cừ, KP4, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.


	Đường số 3, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 298/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân hỗn hợp bón rễ N, P, K có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 950 tấn/năm.

	276
	Công ty cổ phần nông nghiệp Tinh Hoa 
	C5/181A Đường Vườn Thơm, Tổ 5 ấp 3, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Khu A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 299/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK và NPK , NK, PK có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân Kali-Silic; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ (các loại): 950 tấn/năm.

	277
	Công ty TNHH Phân Bón Sao Mai
	Số BT6-01, Khu dân cư Bình Hưng, đường số 12, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 111, đường Tỉnh lộ 8, Ấp Mũi Lớn 1, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 301/GP-CHC

Ngày  05 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng (các loại); Phân Kali-Silic bón rễ: 9.500 tấn/năm.



	278
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại vận tải Hùng Quang 


	43 đường số 6D, khu phố 3, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	Thôn 14, xã Đăk Wer, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông.

	Số: 303/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm

	279
	Công ty cổ phần Nông nghiệp Sao Vàng 


	P2-15, đường số 4, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


	Xưởng sản xuất - Công ty cổ phần Nông nghiệp Sao Vàng, số 71B, đường Trương Định, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
	Số: 304/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân vi lượng bón rễ có thành phần kali: 1.000 tấn/năm



	280
	Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Thành Đạt 
	Tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

	Tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

	Số: 306/GP-CHC

Ngày 08 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 9.800 tấn/năm

	281
	Công ty cổ phần Thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung
	Lô G05-1 Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô G05-1 Khu công nghiệp Đức Hòa 1 - Hạnh phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 307/GP-CHC

Ngày 12 tháng 9 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần NPK, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	282
	Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ
	Số 122 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 


	Khu Nãi bãi trên thửa 161 thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

	Số: 308/GP-CHC

Ngày 12 tháng 9 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	283
	Công ty TNHH MTV Sinh Học Phú Sĩ 
	Số 1076 tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


	Số 1076 tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.


	Số: 309/GP-CHC

Ngày 12 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950.000 lit/năm. 

	284
	Công ty cổ phần Phân bón Nga Mỹ 
	281/2/42 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

	Số: 310/GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.500 tấn/năm

	285
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Viễn Thông 
	7/5G Nhất Thống, phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô B122B đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 311 /GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NP; NK; PK hoặc NPK; NP; NK; PK  có bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung, vi lượng; hỗn hợp trung vi lượng bón rễ (các loại): 950 tấn/năm.

	286
	Công ty TNHH Phân bón Venus Hoa Kỳ
	69/4/47 đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty TNHH Phân bón Venus Hoa Kỳ, D7/24A đường Tân Túc, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 312/GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp trung, vi lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng; phân hỗn hợp vi lượng có thành phần N, P, K  bón rễ (các loại): 600 tấn/năm

	287
	Công ty cổ phần hợp lực Quốc tế 
	Tổ 27, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.


	Ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
	Số: 313/GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng (các loại): 8.000 tấn/năm; Phân trung, vi lượng bón rễ (các loại): 1.500 tấn/năm.

	288
	Công ty TNHH MTV Lucky 
	Lô ME9-1A, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô ME9-1A, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 314 /GP-CHC

Ngày 16 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ đa lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng bón rễ (các loại): 250 tấn/năm.

	289
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đồng Xanh
	39 đường số 11, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đồng Xanh - Chi nhánh Long An tại Kho D2, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Long An. 
	Số: 315/GP-CHC

Ngày 19 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 960.000 tấn/năm 

	290
	Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thiên Phúc Hưng
	Thửa đất số 109- tờ bản đồ số 38,  đường ĐT 747B tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Thửa đất số 109- tờ bản đồ số 38,  đường ĐT 747B tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Số: 316/GP-CHC

Ngày 21tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	291
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Diệp Gia
	46/1A, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

	Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Diệp Gia tại Lô 7, Cụm công nghiệp Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 317/GP-CHC

Ngày 21 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá có thành phần NPK, NP, PK, NK, trung lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NP, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng
các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: Dạng bột: 3.000 tấn/năm; Dạng lỏng: 1.000.000 lít/năm

	292
	Công ty TNHH MTV Đại Đồng Vàng
	Tổ 3, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.


	Tổ 3, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.


	Số: 318/GP-CHC

Ngày 21 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 900 tấn/năm

	293
	Công ty TNHH Phân bón P.S.V 
	Số 98A/75, ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 
	Số 98A/75, ấp Sơn Long, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 
	Số: 319/GP-CHC

Ngày 21 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 990 

tấn/năm.

	294
	Công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng 
	67 đường S, Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

	Thôn Trung, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


	Số: 320/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2016
	Phân NPK bón rễ NPK 17-5-11; Phân NPK bón rễ NPK 12-6-8: 1.000 tấn/năm.

	295
	Công ty TNHH MTV Quế Lâm Tam Phước 
	Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

	Ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

	Số: 321/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK. PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 9.900 tấn/năm.

	296
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Thành Nông
	Số 1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

	Số 1335/C, ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

	Số: 322/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	297
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A.M.C 
	Số 64 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Công ty TNHH MTV Phú Thành (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A.M.C) tại Khu phố 1, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 


	Số: 323/GP-CHC

Ngày 23 tháng 9 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 840 tấn/năm

	298
	Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp 
	Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 


	Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 324/GP-CHC

Ngày 27 tháng 9 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N. P, K, trung vi lượng các loại 150 tấn/năm

	299
	Công ty TNHH Map Pacific Việt Nam 
	101/6 đường 3, Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

	101/6 đường 3, Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

	Số: 326/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2016
	Phân bón lá Super Bo: 100 tấn/năm.

	300
	Công ty TNHH MTV Phân bón Thái Dương 
	397 Khu dân cư Bình Trị Đông B, Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

	Xưởng sản xuất phân bón - Chi nhánh Công ty TNHH MTV phân bón Thái Dương tại số 17 khu dân cư An Lạc, đường An Lạc, phường 16 quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 327/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng  bón rễ; Phân Kali-Silic: 9.000 tấn/năm.

	301
	Công ty cổ phần Intimex Việt Nam 
	Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

	Nhà máy Tinh bột sắn Intimex, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 


	Số: 328/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 900 tấn/năm

	302
	Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Long An
	Lô MB 1-5 Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Lô MB 1-5 Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 335/GP-CHC

Ngày 10 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 8.500 tấn/năm

	303
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón Thuận Lợi
	Ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.


	Tổ 51, Ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.


	Số: 336/GP-CHC

Ngày 11 tháng 10 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	304
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuận Nông Phát

	367 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh.


	B14/284 Thế Lữ, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 341/GP-CHC

Ngày 18 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng  bón rễ; Phân vi lượng bón rễ: 9.940 (tấn/năm).

	305
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bốn Mùa
	Số A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
	B2/22 đường Mai Bá Hương, ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.  

	Số: 342/GP-CHC

Ngày 18 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic, phân đạm silic: 9.500 tấn/năm.

	306
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nghĩa Thành
	Số 55 Nguyễn Giản Thanh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
	Thôn Dọc, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.


	Số: 343/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2016
	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm bổ sung phụ gia bón rễ: 950 tấn/năm.

	307
	Hộ kinh doanh Hắc Long Điền 
	A3/91, Ấp 1 Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	A3/91, Ấp 1 Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 345/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lương; phân trung vi lượng bón rễ các loại: 950 (tấn/năm)

	308
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Sếu Đầu Đỏ
	Số 42, Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Tổ 10, ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 346/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), kali silic, DAP bổ sung phụ gia; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 6.000 tấn/năm.

	309
	Công ty TNHH Nam Bắc
	860/80A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô B215, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
	Số: 352/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm.

	310
	Công ty TNHH Phân bón Kiến Vàng 

	Số 9 đường S7, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty TNHH Phân bón Kiến Vàng, 4A162, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 363/GP-CHC

Ngày 31 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân Đạm- Trung lượng bón rễ; Phân hỗn hợp trung lượng, trung vi lượng bón rễ (các loại): 9.200 tấn/năm. 

	311
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu phân bón Nam Mỹ 
	Lầu 1, 652/55/20 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô B123B Đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 364/GP-CHC

Ngày 31 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung, vi lượng bón rễ các loại; Phân N, P, K có bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm.


	312
	Công ty cổ phần Tam Gia Phú 
	9/2H ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô B122B đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 365/GP-CHC

Ngày 31 tháng 10 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NP; NK; PK hoặc NPK; NP; NK; PK  có bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung, vi lượng bón rễ và Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 950 tấn/năm. 


	313
	Công ty TNHH Sản xuất TMDV Nông nghiệp sinh học Agribio 
	Số 479 đường tỉnh 870, ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.


	Số 479 đường tỉnh 870, ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.


	Số: 366/GP-CHC

Ngày 01 tháng 11 năm 2016
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ có hoặc không có thành phần N, P, K các loại; Phân trung vi lượng bón lá có hoặc không có thành phần N, P, K các loại: 1.000 tấn/năm.

	314
	Công ty cổ phần Phân bón Hà Nội
	Tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


	Tổ dân phố Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


	Số: 367/GP-CHC

Ngày 03 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.800 tấn/năm.

	315
	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Thành 
	Số nhà 109A, tổ 27, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


	Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


	Số: 368/GP-CHC

Ngày 03 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	316
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Đa quốc gia
	Số 44, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.


	D4-Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 

	Số: 369/GP-CHC

Ngày 04 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 300 tấn/năm.

	317
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Miền Bắc 
	Số 58/3/16 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.


	Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.


	Số: 370/GP-CHC

Ngày 07 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	318
	Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Hoàng Gia 

	224/133/10 Đường số 8, Khu Phố 16, Bình Hưng Hòa, Bình Tân , thành phố Hồ Chí Minh.

	151/3 Đường Nguyễn Thị Nê, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 371/GP-CHC

Ngày 07 tháng 11 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, và trung lượng, vi lượng (các loại); Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung, vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng bón rễ (các loại): 9.500 tấn/năm.

	319
	Công ty TNHH PPE 
	135 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 


	Số 10 đường 1/5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.


	Số: 376/GP-CHC

Ngày 14 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm. 

	320
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón Nông Phát
	58 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
	Tổ 2, ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

	Số: 377/GP-CHC

Ngày 14 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000.000 lit/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ: 2.000 tấn/năm.  

	321
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lợi Đồng
 
	579/1/6/ Đường tỉnh lộ 15, Tổ 11, ấp 7A , xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô D07/1B Đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 379/GP-CHC

Ngày 16 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NP; NK; PK hoặc NPK; NP; NK; PK  có bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân bón trung lượng bón rễ (các loại); Phân bón vi lượng (các loại): 900 tấn/năm.

	322
	Công ty cổ phần Delta Cropcare 
	Lô ME9-2, Lô ME10-2, đường số 6, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô ME9-2, Lô ME10-2, đường số 6, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 380/GP-CHC

Ngày 16 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân vi lượng bón rễ; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	323
	Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Việt Phát Nông
	54 khu vực Phụng Thạnh, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	54 khu vực Phụng Thạnh, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	Số: 383/GP-CHC

Ngày 21 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic: 9.500 tấn/năm.

	324
	Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Chính Phượng
	Ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.


	Ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

	Số: 385/GP-CHC

Ngày 22 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 7.500 tấn/năm. 

	325
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Gia Huy Vina 

	411/48 TCH21 Khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô D07/1C Đường số 2, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 386/GP-CHC

Ngày 22 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NP; NK; PK hoặc NPK; NP; NK; PK  có bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân bón trung lượng bón rễ (các loại); Phân bón vi lượng (các loại): 900 tấn/năm.

	326
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất phân bón Việt Đức 
	Lô B23, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


	Lô B23, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.


	Số: 388/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm.

	327
	Công ty cổ phần Genta Thụy Sĩ 
	14 Đường số 4, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô D04, Đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 389/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK; NP; NK; PK hoặc NPK; NP; NK; PK  có bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ; Phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 900 tấn/năm.



	328
	Công ty cổ phần Liên Nông Việt Nam 

	Lô E2, Đường số 5, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô E2, Đường số 5, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 390/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016
	Phân trung lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ; Phân hỗn hợp trung, vi lượng bón rễ; Phân bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 960 tấn/năm. 

	329
	Công ty TNHH Cửu Long
	41 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.


	Số 731 Quốc lộ 1A, ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
	Số: 391/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón lá có hoặc không có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 912 tấn/năm.

	330
	Công ty cổ phần Hóa chất và Phân bón Thụy Điển
	Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Số: 395/GP-CHC

Ngày 05 tháng 12 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung vi lượng, vi lượng, trung lượng các loại; Phân đạm (urê), DAP, kali bổ sung phụ gia bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm.

	331
	Công ty TNHH OHARA
	107B Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô B217, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Số: 397/GP-CHC

Ngày 05 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung vi lượng, vi lượng, trung lượng các loại: 950 tấn/năm.

	332
	Công ty TNHH MTV Vật tư nông nghiệp Bùi Gia
	Ngách 11/193 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.


	Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.

	Số: 398/GP-CHC

Ngày 05 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 6.000 tấn/năm.

	333
	Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú
	332/3/11 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp An Phú, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

	Số: 404/GP-CHC

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân vi lượng (có thành phần N, P, K) bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	334
	Công ty cổ phần Hóa chất & Phân bón Ba Miền

	B2/22 Mai Bá Hương, Ấp 2, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
	B2/22 Mai Bá Hương, Ấp 2, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 407/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ, hỗn hợp trung vi lượng (các loại); Phân Urê - silic; Phân kali - silic có bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm.

	335
	Công ty TNHH Phân bón Phú Nông 


	2/12 đường TL40, phường Thạnh Lộc, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	A8/13B, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 409/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK; NPK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 8.900 tấn/năm; Phân bón lá chứa thành phần NPK, trung lượng (các loại): 1.000 tấn/năm.


	336
	Công ty TNHH FNANO
	Quốc lộ 1A, thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 


	Quốc lộ 1A, thôn Cây Xoài, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 


	Số: 411/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, hữu cơ (dưới 5%) các loại; Phân đạm, kali, DAP bổ sung phụ gia; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, hữu cơ (dưới 5%) các loại: 9.000 tấn/năm.

	337
	Công ty cổ phần Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Hưng
	Tổ 8, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.


	Xóm Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
	Số: 414/GP-CHC

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân vi lượng bón rễ các loại: 864 tấn/năm.

	338
	Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và Thương mại An Hưng
	190/6 khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	Thôn Hàm rồng, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

	Số: 417/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 500 tấn/năm.

	339
	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin
	Ngõ 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


	Cụm công nghiệp xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.


	Số: 418/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Amôn nitrat hàm lượng thấp (amôn nitrat ≤ 45%); Phân hỗn hợp đạm lưu huỳnh bón rễ; Phân hỗn hợp đạm canxi bón rễ; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 100.000 tấn/năm.

	340
	Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Phú Tài
	Số 453 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


	Km24, quốc lộ 6A, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

	Số: 422/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm.

	341
	Công ty TNHH MTV Nguyên Bảo Long 
	Số 197, ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.


	Số 197, ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.


	Số: 427/GP-CHC

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm.

	342
	Công ty cổ phần kỹ thuật DO HA LE DU SA
	Số 256/99 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô B123A, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.  

	Số: 428/GP-CHC

Ngày 20 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K,  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	343
	Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp ASIA 
	6B42/4 đường An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 429/GP-CHC

Ngày 20 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm.

	344
	Doanh nghiệp tư nhân Dũng Mai Lục Yên
	Thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.


	Thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.


	Số: 430/GP-CHC

Ngày 20 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 500 tấn/năm.

	345
	Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá 
	Số 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


	Thôn Bảo Lộc, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

	Số: 431/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	346
	Công ty TNHH Minh Phương 


	Số 1E 1, 2, 3 Thành Thái, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


	Số 836 ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.


	Số: 433/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân bón lá có thành phần đa lượng, trung lượng, vi lượng các loại; Phân vi lượng bón rễ các loại: Dạng bột 500 tấn/năm; Dạng lỏng 500.000 lit/năm.

	347
	Công ty TNHH Nông nghiệp Điền Xanh 


	76/19 Tây Hòa, tổ 8, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	426 xóm 4, thôn 2, xã Gia Huynh, huyện Tách Linh, tỉnh Bình Thuận.

	Số: 435/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Cấp lần đầu)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm.

	348
	Công ty TNHH BASEL Thụy Sĩ 
	Lô H2A, đường số 04, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Lô H2A, đường số 04, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.   

	Số:  448 /GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ;nPhân hỗn hợp trung vi lượng (các loại): 2.000 tấn/năm.


	349
	Công ty Cổ phần Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 
	Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô C1 và C3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 450/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng: 79.025kg/năm

	350
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển NEWAY
	Số nhà 85, Tập thể Vật tư thủy sản, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.


	Cụm công nghiệp Trung Thành, xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

	Số: 457/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
(Cấp lần đầu)
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng có hoặc không có thành phần N, P, K bón rễ các loại; Phân đạm (urê), kali sulphat, canxi nitrat bổ sung phụ gia các loại: 940 tấn/năm.

	351
	Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam
	Số 508 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.


	Nhà máy phân bón NPK - Xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

	Số: 458/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
(Cấp lần đầu)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 75.000 tấn/năm.

	ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP NĂM 2016

	1
	Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh
	Tổ Dân phố Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
	1. Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón - Thôn 5, Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.  

2. Nhà máy sản xuất và Kinh doanh phân bón Phú Mãn tại Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội.
	Số: 20/GP-CHC

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	1. Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 13.000 tấn/năm; Phân đạm (Đạm hạt vàng, Đạm hạt xanh): 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

2. Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân đạm (Đạm hạt vàng, Đạm hạt xanh): 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm.

	2
	Công ty cổ phần Phân bón Hà Lan
	Lô F2A, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Lô F2A, đường số 2, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Số: 54/GP-CHC

Ngày 05 tháng 02 năm 2016

(Điều chỉnh lần 1)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (Phân urê bổ sung phụ gia): 100.000 tấn/năm.

	3
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Ngọc
	Số 38 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 


	Thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Số: 105/GP-CHC

Ngày 07 tháng 3 năm 2016

(Điều chỉnh lần 1)
	Phân bón trung lượng bổ sung vi lượng silicamon: 9.800 tấn/năm.

	4
	Công ty TNHH Quốc tế Uy Sang 
	Số 49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Cụm công nghiệp Liên Hưng, đường số 3, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 118/GP-CHC

Ngày 21 tháng 3 năm 2016
	- Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm;

- Phân hỗn hợp bón lá chứa thành phần N,P,K, trung vi lượng: 2.000 tấn/năm.

	5
	Công ty cổ phần Phân bón Long Việt
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Số: 152/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng): 50.000 tấn/năm; Phân kali (Phân kali silic 61%): 10.000 tấn/năm; Phân DAP bổ sung phụ gia): 10.000 tấn/năm; Phân đạm (Phân urê bổ sung phụ gia): 10.000 tấn/năm

	6
	Công ty cổ phần quốc tế Hưng Nông 
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Số: 153/GP-CHC

ngày 06 tháng 5 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK; NPK, NP, NK bổ sung trung vi lượng ): 12.000 tấn/năm; Phân kali (Phân kali silic 61%): 3.000 tấn/năm; Phân diamoni phosphat (Phân DAP bổ sung phụ gia): 2.000 tấn/năm; Phân đạm (Phân Urê bổ sung phụ gia): 3.000 tấn/năm.

	7
	Công ty cổ phần Dịch vụ và Phát triển nông nghiệp Miền Bắc 
	Số 22 ngách 445/46 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Cụm tiểu thủ công nghiệp, thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Số: 154/GP-CHC

ngày 09 tháng 5 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ (NPK các loại; NK): 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (Phân trung lượng bón rễ các loại): 2.000 tấn/năm

	8
	Công ty TNHH Thương mại Ngân Gia Nhật 
	27/5 đường 13, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Ngân Gia Nhật Long An tại Lô C10-1, đường số 4, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Số: 160/GP-CHC

ngày 16 tháng 5 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân bón lá (Phân bón lá chứa thành phần N,P,K, trung vi lượng các loại): Dạng bột:1.200 tấn/năm; Dạng lỏng: 2.000.000 lít/năm.

	9
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Ngọc 
	Số 38 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Số: 161/GP-CHC

ngày 17 tháng 5 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)


	Phân bón trung lượng bón rễ có thành phần đa lượng, vi lượng, hữu cơ <5% (các loại): 9.800 tấn/năm

	10
	Công ty TNHH Một thành viên On Oanh
	146 Ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Số 146 Ấp Phú Thạnh 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; số 321Z Ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	Số: 172/GP-CHC

ngày 03 tháng 6 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ 2)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: Phân đạm urê bổ sung phụ gia: 110.000 tấn/năm

	11
	Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định
	QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.


	QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 


	Số: 175/GP-CHC

Ngày 03 tháng 6 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất) 
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân đạm urê bổ sung phụ gia: 60.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ: 5.000 tấn/năm; Phân bón lá thành phần NPK, trung vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm.

	12
	Công ty TNHH VI DAN 
	1/9B Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	1/9B Ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 192/GP-CHC

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK các loại; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm. 


	13
	Công ty TNHH Nông Vui
	A1/45 tổ 1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

	Chi nhánh Công ty TNHH Nông Vui tại số 3/2 Lô B205-206 đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 


	Số: 199/GP-CHC

Ngày 30 tháng 6 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm

	14
	Hộ Kinh doanh cơ sở Phân bón lá Phú Hưng
	49A, Đường 27, Tổ 7, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	49A, đường 27, tổ 7, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 209/GP-CHC

Ngày 08 tháng 7 năm 2016
	Phân bón lá chứa thành phần N, P, K hoặc thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	15
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hòa Phú
	Km6 Quốc lộ 21A, đội 3, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Km6 Quốc lộ 21A, đội 3, thôn Thắng Đầu, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Số: 226/GP-CHC

Ngày 22 tháng 7 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân đạm (phân urê bổ sung phụ gia): 1.000 tấn/năm; Phân Kali: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại: 10.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá chứa thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 2.000.000 lit/năm; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.200 tấn/năm

	16
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Phương VC
	Thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

	Bản Đao, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 
	Số: 245/GP-CHC

Ngày 05 tháng 8 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK các loại: 10.000 tấn/năm


	17
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long Phú
	Số 71/65 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

	Số 71/65 ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Số: 249/GP-CHC

Ngày 08 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K các loại: 1.000 tấn/năm`

	18
	Công ty cổ phần Phân bón Đan Mạch 


	Số 1196 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.


	Chi nhánh Công ty cổ phần phân bón Đan Mạch - Long An, Kho D2 Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.  


	Số: 258/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K  trung lượng, vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm. Phân vi lượng, trung vi lượng bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	19
	Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 


	Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


	Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.


	Số: 259/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Urê (Urea); Urê (Urê cao cấp): 500.000 tấn/năm.



	20
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại An Lạc 


	14N Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại An Lạc - Nhà máy phân bón Tân Kim, tại Kho E, Tổng kho Sacombank, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 
	Số: 263/GP-CHC

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc  không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm

	21
	Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Nam Việt 


	Số 91, Hoàng Văn Thụ, khu phố 12, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

	Khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương
	Số: 267/GP-CHC

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	22
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Minh V.N 


	Số 89/20 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Chi nhánh Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Minh V.N, Khu A, đường số 01, Cụm Công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 


	Số: 283/GP-CHC

Ngày 19 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, NK, PK có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	23
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Việt Pháp 


	Số 114 tổ 2, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


	Số 114 tổ 2, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.


	Số: 288/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	24
	Công ty TNHH Nông Á 


	Số 06 đường E2, tỉnh lộ 2, Quỳnh Tân II, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

	Nhà máy sản xuất Nông Á, thôn Quỳnh Tân II, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 


	Số: 289/GP-CHC

Ngày 26 tháng 8 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi  lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

	25
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực 
	Số 45/1, đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô A101, đường số 01, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 300/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ (các loại): 950 tấn/năm.

	26
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Phát 
	Số 36 Đường 49, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô 4, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 302/GP-CHC

Ngày 05 tháng 9 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK;  NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại): 9.500 tấn/năm.



	27
	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ sinh học Goldtech 


	Tầng I, tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

	Lô B2-1-3 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.


	Số: 305/GP-CHC

Ngày 06 tháng 9 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón lá thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 1.000.000 lít/năm.

	28
	Công ty TNHH Hagi Group (Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ Châu Âu)
	Số 174, ấp Hoà Quới A, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


	Số 174, ấp Hoà Quới A, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


	Số: 325/GP-CHC

Ngày 27 tháng 9 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân đa lượng, vi lượng bón rễ các loại: Dạng lỏng: 1.000.000 lít/năm; Dạng bột: 1.000 tấn/năm

	29
	Công ty cổ phần Sinh học Mê Kông 
	25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô D1, đường số 1, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Số: 329/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, PK, NK; NPK, PK, NK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ (các loại); Phân bón Kali Silic; Phân Đạm, DAP có bổ sung phụ gia; Phân bón lá các loại (Phân vi lượng các loại): 15.000 tấn/năm.

	30
	Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Phước Hưng
	Số 379 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh


	Công ty Phước Hưng, số 379 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh Công ty Phước Hưng, số E9/199B, tổ 9, ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh 2 - Công ty Phước Hưng, số B5/6 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh 3 - Công ty Phước Hưng số B7/41 Nguyễn Hữu Trí, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 330/GP-CHC

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	- Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.040 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 470 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 180 tấn/năm; Phân kali sunfat, kali nitrat, canxi nitrat bổ sung phụ gia: 360 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân kali viên, phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia: 1.200 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 7.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 12.100 tấn/năm; Phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia các loại: 1.000 tấn/năm

	31
	Công ty cổ phần Sinh học Mê Kông 
	25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
	Lô D1, đường số 1, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Số: 329/GP-CHC

Ngày 28 tháng 9 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, PK, NK; NPK, PK, NK bổ sung trung vi lượng (các loại); Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ (các loại): 15.000 tấn/năm; Phân bón Kali Silic, Phân Đạm, DAP có bổ sung phụ gia; Phân bón lá các loại (Phân vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm.

	32
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu phân bón Âu Châu 
	Số 41 đường Lãnh Binh Thái, Khóm 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Kho D1-D2, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Số: 331/GP-CHC

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic: 30.000 tấn/năm

	33
	Doanh nghiệp tư nhân Việt Nga
	Số 304, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số 304, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


	Số: 332/GP-CHC

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân kali silic 61%: 1.000 tấn/năm; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 1.000 tấn/năm;

Phân DAP bổ sung phụ gia các loại: 1.000 tấn/năm;

Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	34
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Anh Giáp
	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

	Số: 333/GP-CHC

Ngày 30 tháng 9 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK. PK có hoặc không  có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm

Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm

Phân đạm (urê) bổ sung trung lượng, phụ gia; Phân kali, phân DAP bổ sung phụ gia các loại: 2.000 tấn/năm

	35
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại RVAC
	Ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 


	Tại trụ sở chính và tại số 505 Quốc lộ 50, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.


	Số: 334/GP-CHC

Ngày 06 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm;

Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm;

Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

 

	36
	Công ty TNHH Việt Na Uy
	Thửa đất số 418, tờ bản đồ số 15, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Thửa đất số 418, tờ bản đồ số 15, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

	Số: 337/GP-CHC

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm.

	37
	Công ty TNHH Tam Đồng Hiệp
	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Số: 339/GP-CHC

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	38
	Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sen Vàng
	Số 225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


	thửa đất số 1209, Lô số L1, đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.


	Số: 340/GP-CHC

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân kali viên bón rễ (NANOTHAI-K); Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm; Phân bón lá: NPK có thành phần trung vi lượng các loại; phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 6.800 tấn/năm.

	39
	Công ty TNHH Hoàng Nông Phúc
	Lô D1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Lô D1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 344/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 20.000 tấn/năm.

	40
	Công ty TNHH Baconco
	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


	Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


	Số: 347/GP-CHC

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	41
	Công ty cổ phần Phân bón Lộc Xuân
	Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

	Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

	Số: 348/GP-CHC

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.



	42
	Công ty TNHH Việt Growth
	Số 39, đường số 8, khu dân cư Phước Kiển A, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Kho D1 - Lô D, Tổng kho Sacombank, đường số 01, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 


	Số: 349/GP-CHC

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung  lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	43
	Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
	Lô D, Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.


	Nhà máy Đạm Cà Mau, Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm, ấp 6, xã Khánh An - huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.


	Số: 350/GP-CHC

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	44
	Công ty cổ phần Phân bón Na Uy
	Phòng 503, Lầu 5, HD Tower, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.   
	Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Na Uy tại Kho D6, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
	Số: 351/GP-CHC

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	45
	Công ty cổ phần Tân Hiệp Thành
	860/68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô A2-1 (Khu A4), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 353/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón lá hoặc bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá hoặc bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

	46
	Công ty TNHH Quốc tế Úc Việt
	Số 754 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô A102 đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa - Đức Hòa III, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 354/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm, phân kali, kali silic, phân lân, phân Diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 5.000 tấn/năm.

	47
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Ba Con Rồng
	Số 20 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Đường N2, ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.


	Số: 355/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	48
	Công ty TNHH Phân bón GROUP
	Lô A102 đường số 1, Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô A102 đường số 1, Khu Công nghiệp Đức Hòa III - Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 356/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	49
	Công ty cổ phần Phân bón Sao Vàng
	Lầu 6, 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 


	3/3 Lô B205-B206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 357/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng  bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	50
	Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định
	Số 173 Trần Hưng Đạo, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
	Lô B1, Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.. 


	Số: 358/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	

	51
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Việt Liên
	Số 67, đường ĐX 96, tổ 43, khu 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


	Thửa đất số 229, tờ bản đồ số 38, ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 359/GP-CHC

Ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	

	52
	Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định
	QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.


	QL 1A thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 


	Số: 360/GP-CHC

Ngày 28 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm urê, DAP bổ sung phụ gia các loại; phân kali silic: 60.000 tấn/năm. Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm. Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	53
	Công ty TNHH Hiệp Thanh
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
	Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
	Số: 361/GP-CHC

Ngày 28 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 16.000 tấn/năm; Phân đạm, phân kali, kali silic, Diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia: 6.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	54
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thiên Ân
	Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 


	Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 


	Số: 362/GP-CHC

Ngày 31 tháng 10 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic, phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 3.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.400 tấn/năm.

	55
	Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ
	Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.


	Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; Công ty TNHH MTV Phân bón Hữu cơ đậm đặc: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 


	Số: 372/GP-CHC

Ngày 08 tháng 11 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (urê), phân kali bổ sung thành phần trung lượng, trung vi lượng các loại: Tại Cần Thơ 250.000 tấn/năm; tại Hậu Giang 50.000 tấn/năm.

	56
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Trang
	Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
	Số: 373/GP-CHC

Ngày 08 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali silic; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.000 tấn/năm.

	57
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông Tiến
	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang. 


	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang. 


	Số: 374/GP-CHC

Ngày 08 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá NPK có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm.

	58
	Công ty TNHH MTV Tư Long Mê Kông
	Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

	Số 513, tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

	Số: 375/GP-CHC

Ngày 09 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân đạm (urê), phân kali silic bổ sung phụ gia các loại: 30.000 tấn/năm.

	59
	Công ty cổ phần Bình Điền Mekong
	Khu công nghiệp Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Chi nhánh Công ty cổ phần Bình Điền Mekong - Nhà máy Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật tại Lô A10.1 đường D3, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 


	Số: 378/GP-CHC

Ngày 15 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 40.000 tấn/năm; Phân đạm (ure), phân DAP bổ sung phụ gia: 4.000 tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.500 tấn/năm.

	60
	Công ty TNHH Quốc tế nông nghiệp vàng
	Lô B211, đường số 5, Khu Công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Lô B211, đường số 5, Khu Công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 381/GP-CHC

Ngày 18 tháng 11 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 2.000 tấn/năm.

	61
	
	
	
	
	

	62
	Công ty TNHH CA CA 
	Số 32, đường D4A, tổ 7, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô H1, đường số 4, Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiến 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 382/GP-CHC

Ngày 18 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	63
	Công ty TNHH Phân bón hóa chất Nông nghiệp Vàng 
	Lô F13 đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô F13 đường số 5, Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 384/GP-CHC

Ngày 21 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ  hoặc bón lá NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 6.000 tấn/năm.

	64
	Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam 
	Số 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.


	- Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; 

- Nhà máy Phân bón Cửu Long: Số 405, Quốc lộ 1A, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;

- Nhà máy Phân bón Hiệp Phước: Lô B2 Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 387/GP-CHC

Ngày 25 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	- Tại Nhà máy Phân bón Cửu Long: Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm-urê (phối trộn nguyên liệu), bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali (phối trộn nguyên liệu) bón rễ các loại: 125.000 tấn/năm.

- Tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước: Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm-urê (phối trộn nguyên liệu), bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali (phối trộn nguyên liệu) bón rễ các loại: Dạng hạt một màu: 270.000 tấn/năm; Dạng hạt ba màu: 100.000 tấn/năm; Dạng bột: 500 tấn/năm; Dạng lỏng: 500lit/năm.

- Tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: Phân Supephosphat đơn (Supe lân); Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 30.000 tấn/năm. 



	65
	Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ, Vận tải Ba Hạt Lúa
	Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 


	Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 


	Số: 392/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân DAP bổ sung phụ gia các loại: 10.000 tấn/năm.



	66
	Công ty TNHH Hóa chất Ý Mỹ
	Lô D08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô D08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Số: 393/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK,NP,NK,PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng, trung vi lượng  (các loại); Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng  bón rễ  (các loại): 9.500 tấn/năm

	67
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực
	số 162 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô A101, đường số 01, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 394/GP-CHC

Ngày 29 tháng 11 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ hai)
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ (các loại): 950 tấn/năm.



	68
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển nông nghiệp TKT
	A8/16 Mai Bá Hương, ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô 3, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

	Số: 396/GP-CHC

Ngày 05 tháng 12 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm.

	69
	Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Trí
	Đường số 8, Lô B14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô A8c, đóng gói tại Lô B14, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Số: 399/GP-CHC

Ngày 05 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.200 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân đạm - canxi - bo (Hợp Trí Mùa Vàng): 1.200 tấn/năm.

	70
	Công ty TNHH Phân bón Việt Thành 
	36B đường Nguyễn Thị Thơi (tên cũ là đường HT 18), khu phố 6, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


	Thửa đất số 436, tờ bản đồ số 29, đường ĐT741, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 


	Số: 400/GP-CHC

Ngày 06 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.200 tấn/năm.

	71
	Công ty TNHH Kiệt Khải
	Số 209/5 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

	Chi nhánh Công ty TNHH Kiệt Khải tại ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 401/GP-CHC

Ngày 06 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, hữu cơ (dưới 5%) các loại; Phân kali silic, kali clorua, phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia các loại: 11.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	72
	Công ty TNHH Một thành viên Sinh hóa nông Phú Lâm
	2A/5 đường số 10, cư xá Ra Đa Phú Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.


	F11/13 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số: 402/GP-CHC

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón lá hoặc bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá hoặc bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm.

	73
	Công ty cổ phần Cây trồng Bình Chánh 
	Số 693A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô E7-8-13-14 Khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 403/GP-CHC

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 5.000 tấn/năm.

	74
	Công ty TNHH Nông Gia Hưng
	Số 6A 105 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 6A 105 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 405/GP-CHC

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm; Phân kali silic, phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 8.000 tấn/năm.

	75
	Công ty TNHH AMF Thiên Bình
	Số 39B, ngõ 44 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.


	Km số 10 Đại Lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

	Số: 406/GP-CHC

Ngày 09 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	76
	Công ty TNHH MTV Thương mại Sản xuất Bảo Duy Hưng 
	Số 1A 215, đường Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 4A 51 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 408/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK. PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loạiPhân kali, kali silic, phân đạm (Urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 950 tấn/năm.



	77
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hóa chất và Phân bón Sài Gòn 
	8/4K, quốc lộ 22, ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Lô 4 đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 410/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK; NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ; Phân vi lượng bón rễ, phân bón trung vi lượng (các loại); Phân DAP; Phân kali có bổ sung phụ gia;Phân đạm bón rễ: (Urê, amoni clorua; amoni sulphat) có bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm.



	78
	Công ty cổ phần Quốc tế Hải Dương
	Lô A4-1, khu A4, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

	Lô A4-1, khu A4, đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

	Số: 412/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ (phân lân) các loại: 5.000 tấn/năm.

	79
	Công ty cổ phần Hóa chất nông nghiệp Hà Long 
	Lô A 204, Khu công nghiệp Thái Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Lô A 204, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

	Số: 413/GP-CHC

Ngày 12 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	80
	Công ty TNHH MTV Lakmin Thái 
	Lô A 113, đường số 2, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô A 113, đường số 2, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 415/GP-CHC

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm.

	81
	Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa 
	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 


	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.


	Số: 416/GP-CHC

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm.

	82
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bắc Á
	Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.


	Thôn Xuân Nẻo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.


	Số: 419/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng có hoặc không có thành phần N, P, K bón rễ các loại: 1.100 tấn/năm.

	83
	Công ty TNHH VALVA 
	Khu 6, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.


	Khu 6, Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.


	Số: 420/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng có hoặc không có thành phần N, P, K bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	84
	Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại Phân hữu cơ sinh học Thanh Bình 
	Số 8, đường 3, khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số 1A, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.


	Số: 421/GP-CHC

Ngày 16 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia: 30.000 tấn/năm.

	85
	Công ty cổ phần SENTA Nhật Bản 
	Số 545/6A Nguyễn Xiển, khu phố Gò Công, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số 211/16 ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.


	Số: 423/GP-CHC

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm. 

	86
	Công ty TNHH Cá Chép Vàng
	Số 6A 103 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 6A 103 ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 424/GP-CHC

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có  hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 8.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic, phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 5.000 tấn/năm.

	87
	Công ty TNHH Thiên Ngưu
	Số 4A 52 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số 4A 52 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số: 425/GP-CHC

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 25.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic, phân đạm (urê), phân DAP bổ sung phụ gia: 5.000 tấn/năm.

	88
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông Xanh
	Số 244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

	Nhà máy Phân bón Nông Xanh, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 


	Số: 426/GP-CHC

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có  hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm.

	89
	Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Sông Hồng
	Số nhà 7, phố Đỗ Lý Khiêm, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

	Số 02 đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong,  thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 


	Số: 432/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ có hoặc không có thành phần N, P, K, vi lượng, trung lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali bổ sung phụ gia, trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm.

	90
	Công ty TNHH Đông Dương 


	Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.


	- Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; 

- Lô HT3-Khu công nghiệp Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.


	Số: 434/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	- Sản xuất tại Lâm Đồng: Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 900 tấn/năm.

- Sản xuất tại Ninh Bình: Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại: 9.800 tấn/năm.



	91
	Công ty TNHH Quốc tế Uy Sang 


	205B Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Số: 436/GP-CHC

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm.

	92
	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu phân bón Hà Tây


	36A2, ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số 204, phường Phan Văn Mãng, khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Số: 437/GP-CHC

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân DAP, đạm (urê), kali silic, kali clorua bổ sung phụ gia; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm.

	93
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Minh V.N 


	Số 89/20 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

	Khu A, đường số 01, Cụm Công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Số: 438/GP-CHC

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân DAP, MKP, Urê, Kali silic bổ sung phụ gia; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 19.000 tấn/năm; Phân bón lá NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	94
	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang


	Khu phố I, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

	Khu phố I, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 


	Số: 439/GP-CHC

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 15.000 tấn/năm.

	95
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Vận tải Đại Minh


	Kho 1, Đội 1, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.


	Kho 1, Đội 1, thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.


	Số: 440/GP-CHC

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm.

	96
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Thôn 


	353/7 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Số 170 Đỗ Đăng Tuyển, Tổ 2, Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 441/GP-CHC

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm; Phân lân bổ sung phụ gia: 800 tấn/năm.  

	97
	Công ty cổ phần Phân bón Việt Dũng


	Số K20, Kênh 21, Nông trường Tam Tân, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

	Số K20, Kênh 21, Nông trường Tam Tân, ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Số: 442/GP-CHC

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

	98
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại An Lạc 

	14N Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 
	Kho E, Tổng kho Sacombank, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 


	Số: 443/GP-CHC

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ hai)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), DAP, kali silic bổ sung phụ gia các loại: 20.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.200 tấn/năm.

	99
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Đa quốc gia 


	Số 44, tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.


	D4-Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 
	Số: 444/GP-CHC

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 300 tấn/năm.

	100
	Công ty Phát triển kỹ thuật Vĩnh Long (TNHH) 


	Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


	Số 69/21 đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


	Số: 445/GP-CHC

Ngày 27 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá các loại: 1.200 tấn/năm. 

	101
	Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh và Xanh 


	Lô E1, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Lô E1, Tổng kho Sacombank, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


	Số: 447/GP-CHC

Ngày 29 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, hữu cơ dưới 5% các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ có hoặc không có thành phần đa lượng, hữu cơ dưới 5%  các loại; Phân đạm (urê), DAP, kali, Ammonium (SA) bổ sung phụ gia các loại: 30.000 tấn/năm.

	102
	Công ty TNHH Si Ba 


	Số 97 đường 41 Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.


	Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
	Số: 446/GP-CHC

Ngày 27 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá NPK, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón lá các loại: 1.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm. 



	103
	Công ty TNHH MTV Lucky 
	Lô ME9-1A, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô ME9-1A, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 449/GP-CHC

Điều chỉnh lần đầu 
Ngày 30 tháng 12 năm 2016


	Phân hỗn hợp bón rễ đa lượng (các loại); Phân trung lượng bón rễ (các loại); Phân vi lượng bón rễ (các loại): 2.000 tấn/năm



	104
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hoàng Ân 


	Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 

	Ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 


	Số: 451/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (urê), kali, kali silic bổ sung phụ gia, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 8.200 tấn/năm.

	105
	Công ty TNHH Á châu Hóa Sinh 


	Lô E4-1, E4-2, đường số 3, Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An. 


	Lô E4-1, E4-2, đường số 3, Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Hồng Đạt, xã Đức Lập hạ, huyện Đức Hòa, Long An.
	Số: 452/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 4.500 tấn/năm.

	106
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật ATC 


	Số 21A, đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô B114, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Số: 453/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali-S bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 3.000 tấn/năm.

	107
	Công ty TNHH XNK Thương mại tổng hợp Tấn Đạt 
	1017 Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	1017 Cụm công nghiệp Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	Số: 454/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016

(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia, phân lân bổ sung trung lượng các loại; Phân trung lượng có hoặc không có thành phần N, P, K, vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm. 

	108
	Công ty TNHH Tiệp Phát
	Lô C2-5 Đường VL3, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Lô C2-5 Đường VL3, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


	Số: 455/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 3.000 tấn/năm.


	109
	Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP 
	43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

	Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP - Nhà máy Đạm Phú Mỹ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


	Số: 456/GP-CHC

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
(Điều chỉnh lần thứ nhất)


	Phân Urê: Đạm Phú Mỹ; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ: Đạm-silic, đạm-silic-lân, đạm silic-kali các loại: 880.000 tấn/năm. 


	CẤP LẦN ĐẦU NĂM 2017

	1
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nông Nguyên Phát
	36/9 Khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

	Lô 11, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 01/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 10 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá có thành phần N, P, K các loại: 9.500 tấn/năm

	2
	Công ty TNHH Phân bón Bảo Lâm
	Xóm Đồng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
	Xóm Đồng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

	Mã số GP: 02/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 11 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng có thành phần N, P, K bón rễ các loại: 950 tấn/năm.

	3
	Công ty cổ phần Su Mo Long An
	Lô A21A-22, đường số 6, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
	Lô A21A-22, đường số 6, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP:  03/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 11 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ, bón lá NPK, NP, NK, PK;  NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung lượng, vi lượng; trung vi lượng (các loại); Phân bón đơn đa lượng: (Urê, Amoni clorua; Amoni sulphat), phân kali, phân kali-silic; Phân Diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia (các loại); Phân bón rễ, bón lá trung lượng; phân vi lượng; phân bón rễ hỗn hợp trung vi lượng (các loại): 9.800 tấn/năm

	4
	Công ty cổ phần XNK OSAKA Nhật Bản
	3C60/8, tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	cơ sở 2- Công ty cổ phần XNK OSAKA Nhật Bản A13/2, Mai Bá Hương, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP:  04/GP-CHC

Cấp lần đầu:

 Ngày 11 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 7.000 tấn/năm

Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ các loại: 1.500 tấn/năm

Phân Kali-Silic bón rễ: 1.000 tấn/năm

	5
	Công ty TNHH MTV Trí Nông Việt Sóc Trăng
	Khóm Tân Phú, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


	Khóm Tân Phú, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; số 1085, quốc lộ 80, khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

	Mã số GP: 05/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 11 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Kali-silic, DAP bổ sung phụ gia, trung vi lượng các loại: 8.000 tấn/năm (tại sóc Trăng); 9.000 tấn/năm (tại Cần Thơ). 



	6
	Công ty cổ phần Nghiệp Nông 
	Số 135 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

	Lô B218, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 06/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 16 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng, thành phần hữu cơ dưới 5% các loại: 9.500 tấn/năm

	7
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tam Nông Phát
	47/20/1 tổ 8, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 07/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 16 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá có thành phần N, P, K các loại: 950 tấn/năm.

	8
	Viện Công nghệ sinh học và Ứng dụng vi sinh Miền Nam
	Lô D08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Lô D08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Mã số GP: 08/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	9
	Công ty TNHH Nông nghiệp Quốc tế
	84 đường số 6, khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.  
	Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 09/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 19 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón lá có thành phần N, P, K các loại: 950 tấn/năm.

	10
	Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật DELTA
	132K Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	132K Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
	Mã số GP: 10/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 900 tấn/năm.

	11
	Công ty TNHH YZUKA
	Xóm Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 


	Xóm Thống Nhất, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 


	Mã số GP: 11/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm.

	12
	Công ty TNHH MTV Hạnh Phát Hưng
	21 Võ Thị Sáu, KV5, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 


	Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
	Mã số GP: 12/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali-silic bón rễ các loại: 950 tấn/năm.

	13
	Công ty TNHH KINVI 
	Tổ 23, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 


	Tổ 23, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 


	Mã số GP: 13/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại: 50 tấn/năm. 

	14
	Công ty TNHH Thanh Xuân
	Số 110-112 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 


	Tổ 6, ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

	Mã số GP: 14/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm.

	15
	Công ty TNHH Khải Thịnh
	Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
	Mã số GP: 15/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, PK và NPK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón rễ các loại; Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá chứa thành phần N, P, K bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại: 800 tấn/năm

	16
	Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Sao Nông
	A8/6A Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	A8/6A Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 16/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân NPK, PK, NK bón rễ (các loại); Phân Kali-Silic bón rễ; Phân vi lượng bón rễ (các loại): 1.200 tấn/năm

	17
	Hộ Kinh doanh Trịnh Thị Cúc
	Xóm 18, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 


	Xóm 18, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 


	Mã số GP: 17/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 06 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NK Kim Phú các loại: 200 tấn/năm.

	18
	Công ty TNHH Phân bón Song Long
	B1/167, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

	Đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 18/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 13 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón  bón lá có thành phần N, P, K các loại

	19
	Công ty TNHH World Vision VN
	Lô E7, đường số 5, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Lô E7, đường số 5, Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 


	Mã số GP: 19/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 13 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón lá: Có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; phân kali-silic, phân đạm-canxi các loại; Phân trung vi lượng bón lá các loại: 1.000.000 lit/năm.

	20
	Công ty TNHH Hóa Nông Tín Dũng
	Số 54/5A9 Võ Thị Hồi, tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. 


	Đường số 4, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 20/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 13 tháng 02 năm 2017
	Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá 

các loại: 900 tấn/năm.

	21
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững VN
	9B đường 41, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. 
	3/5A Lô B205-B206 đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 21/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 13 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung  lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm.

	22
	Công ty cổ phần Đông Nam Đức Thành
	Lô A8-5 đường C1, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 


	Lô A8-5 đường C1, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 


	Mã số GP: 22/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 13 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón lá có hoặc không có thành phần N, P, K, trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK có hoặc không có thành phần trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 5.000 tấn/năm.

	23
	Công ty TNHH Trí Việt 2000
	18 đường số 7, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	B4.1 đường số 4, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 23/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 10 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 900 tấn/năm.

	24

	Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang
	Số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Lô C1 đến C16 Cụm công nghiệp số II, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Mã số GP: 24/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 4 năm 2017
	Phân đạm bổ sung phụ gia (NEB 26):5.000 tấn/năm

	25
	Công ty cổ phần Phân bón Phúc Vương Việt Nam
	Lô III.5.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Lô III.5.1, Khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Mã số GP: 25/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 17 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón rễ các loại; Phân đạm bổ sung phụ gia các loại: 25.000 tấn/năm

	26
	Cơ sở Sản xuất phân viên Loan Ngôn
	Thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Thôn Làng Lạc, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Mã số GP: 26/GP-CHC

Cấp lần đầu:

Ngày 18 tháng 4 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NK, NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 650 

tấn/năm

	27
	Viện Công nghệ sinh học Miền Nam
	Số 75 Lữ Gia, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Nhà máy sản xuất phân bón Địa Long - Số 75 Lữ Gia, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Mã số GP: 27/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 18 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng bón rễ các loại: 9.000

tấn/năm

	28
	Công ty cổ phần GAP Việt Nam
	Số 1, ngõ 36, phố Nguyên Hồng, phường Lãng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Mã số GP: 28/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 19 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 900tấn/năm

	29
	Hộ Kinh doanh Đoàn Thị Thiếp
	Thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Thôn Làng Già, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Mã số GP: 29/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 19 tháng 4 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NK: 200

tấn/năm

	30
	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất An Bình
	258B/8, KV2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	224 khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	Mã số GP: 30/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 21 tháng 4 năm 2017
	Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K hoặc trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	31
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hóa Nông Trung Nhật
	Số 20, đường 3, KDC Metro, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Tổ 10, Hoàng Quốc Việt, khu vực 4, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Mã số GP: 31/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại: 910 tấn/năm

	32
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Trang Điền
	Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	Mã số GP: 32/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại: 960 tấn/năm

	33
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Agri Beam Member Việt Nam
	Ấp 5, xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Ấp 5, xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Mã số GP: 33/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali, kali silic, đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K hoặc trung lượng hoặc vi lượng hoặc trung vi lượng bón rễ 

các loại: 990 tấn/năm

	34
	Công ty cổ phần Hóa Sinh Thái Lan
	581/15 Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Lô 25A, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Mã số GP: 34/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 27 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	35
	Công ty TNHH XNK Hóa chất và Phân bón Thiên Kim
	7/68 đường số 5, tổ 20A, KP4, P Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	(Trong khuôn viên Hợp tác xã Thành Công 1) Cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Hố Nai 3, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	Mã số GP: 35 /GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 27 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung thành phần trung vi lượng (các loại): 18.500 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ Borax: 500 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ ZnSO4: 700 tấn/năm; Phân vi lượng bón rễ CuSO4: 200 tấn/năm

Phân trung vi lượng bón rễ: 100 tấn/năm

	36
	Cở sở gia công phân bón Thiên Lộc
	Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Mã số GP: 36/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày  27 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	37
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Horih Xanh
	373/54/26 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 53, ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	Mã số GP: 37/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 28 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: Dạng lỏng: 24.000 lít/năm; Dạng bột: 36 tấn/năm

	38


	Công ty cổ phần Phân bón Đôi Trâu
	Lô A, Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	Lô A, Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	Mã số GP: 38/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 28 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm

	39
	Công ty cổ phần Phân bón Việt Anh
	Số 12 đường số 517, ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô A221, đường số 3, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 39/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.990
tấn/năm

	40
	Công ty TNHH Hóa Nông Việt Mỹ
	Số 168 An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Đường số 3, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 40/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân kali, kali silic: 980 tấn/năm

	41
	Công ty TNHH Quốc tế Toyama Nhật Bản
	Lô C06, đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô C06, đường số 1, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 41/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	42
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Long Bình
	Lô H2, đường Khu công nghiệp Đức Hòa II-III, Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô H2, đường Khu công nghiệp Đức Hòa II-III, Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 42/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 9.600 tấn/năm

	43
	Công ty TNHH Phân bón Hưng Phát MêKông
	Đường số 3, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Đường số 3, Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 43/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	44
	Công ty cổ phần Phân bón Hưng Điền
	Thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	Thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	Mã số GP: 44/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 05 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000 tấn/năm

	45
	Công ty cổ phần Hóa chất và Phân bón Thắng Lợi
	Lô 9, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Lô 9, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 45/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 10 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm

	46
	Công ty TNHH Sản xuất Vina German
	Cụm công nghiệp Thạnh Phú, Ấp 1, xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Cụm công nghiệp Thạnh Phú, Ấp 1, xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Mã số GP: 46/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung, vi lượng các loại; Phân Kali-silic bón rễ; Phân đa lượng: Đạm urê, Diamoni phosphat (DAP), Kali có bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ; phân hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá: 9.000 tấn/năm

	47
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tinh Hóa
	Lô A6-A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	Lô A6-A Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 47/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK, PK, hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp vi lượng, trung vi lượng; trung vi lượng có thành phần N,P,K bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	48
	Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc
	Thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Mã số GP: 48/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	49
	Công ty cổ phần Long Hiệp
	Km 1929, quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Km 1929, quốc lộ 1, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 49/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 15 tháng 5 năm 2017
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000.000 lit/năm

	50
	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Huy Hoàng
	Thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
	Thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
	Mã số GP: 50/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	51
	Công ty cổ phần SOP Phú Mỹ
	12 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	Đường số 05, Khu công nghiệp Phú Mỹ A, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Mã số GP: 51/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017
	Phân bón rễ kali sulphat, kali sulphat bổ sung trung vi lượng: 20.000 tấn/năm

	52
	Công ty cổ phần Rynan Smart Fertilizers
	Khu công nghiệp Long Đức, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Lô G, Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Mã số GP: 52/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, phụ gia các loại; Phân đạm, kali, lân, DAP có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, phụ gia, bón rễ các loại: 9.000 tấn/năm

	53
	Công ty cổ phần Hóa Nông Hà Lan
	175/87/16/7 đường 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
	3/5B Lô B205-B206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 53/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 29 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	54
	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vật tư nông nghiệp Yên Bái
	Tổ 26, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Tổ 26, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Mã số GP: 54/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NK các loại: 800 tấn/năm

	55
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Bồ Nông
	Tổ 1, khu phố Phước Hòa, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Tổ 1, khu phố Phước Hòa, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Mã số GP: 55/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 31 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 5.000 tấn/năm

	56
	Công ty TNHH MTV Vật tư tổng hợp Hà Anh
	Đội 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Đội 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Mã số GP: 56/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 01 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm

	57
	Công ty TNHH Sản xuất Tấn Đức
	C4/10B, đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C08/02, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 57/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân vi lượng, trung vi lượng bón lá các loại: 900 tấn/năm

	58
	Công ty TNHH Hải Âu Sài Gòn
	42D Cư xá Bà Điểm, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B227A, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 58/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	59
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phong Vũ
	4/2 Lô B205-B206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	4/2 Lô B205-B206, đường số 4, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 59/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	60
	Công ty TNHH Phân bón An Phú Điền
	Thôn Khá Thượng 1, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thôn Khá Thượng 1, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Mã số GP: 60/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NKcác loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng  các loại: 950 tấn/năm

	61
	Công ty cổ phần Phân bón Thiên Phước
	Số 4A172, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 4A172, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 61/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 7.000 tấn/năm

	62
	Công ty TNHH XNK phân bón Continental
	124 Khiếu Năng Tĩnh, phường AN Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM
	Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 62/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 6 năm 2017
	

	63
	Công ty TNHH Agri Neo
	Số 59 Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà xưởng số 2 tại Lô B217, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 64/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	64
	Công ty cổ phần Phân bón Hà Bắc
	Cụm công nghiệp Xương Giang II, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Thôn Phương Lạn 5, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Mã số GP: 65/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 20 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng các loại: 990 tấn/năm

	65
	Công ty TNHH MTV Việt Thái Tín
	Số 1088/55, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Mã số GP: 66/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 6 năm 2017
	Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.800

tấn/năm

	66
	Công ty TNHH Công nghệ sạch nông nghiệp
	Số 220 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Trạm chuyển giao sinh học Văn Giang, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Mã số GP: 67/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	67
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tứ Quý
	Số 259 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà xưởng số 3, Lô B217, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 68/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K trung lượng, vi lượng các loại: 2.592 tấn/năm

	68
	Công ty TNHH Nông nghiệp Nhật Nguyệt
	125/1E Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B122A, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 69/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón lá các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm

	69
	Công ty TNHH Thương mại Tân Thành
	3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	Ấp Phụng Quới, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	Mã số GP: 70/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia, trung vi lượng các loại: 9.600 tấn/năm

	70
	Công ty TNHH Một thành viên Trang Hòa
	Thôn Thăng Long 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Thôn Thăng Long 1, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Mã số GP: 71/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 27 tháng 6 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NK: 850 tấn/năm

	71
	Công ty cổ phần Hóa chất và Phân bón Phúc Mỹ
	Số 12, quốc lộ 60, ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	Số 12, quốc lộ 60, ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	Mã số GP: 72/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 27 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 9.500

tấn/năm

	72
	Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II
	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô G.03, đường số 1, Khu công nghiệp Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Mã số GP: 73/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 04 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 100.000 tấn/năm

	73
	Công ty TNHH Thiên Phú
	Số 279/7, ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. 


	Ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

	Mã số GP: 74/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 14 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 640 tấn/năm.

	74
	Công ty TNHH Phát Lộc Yên Bái
	Số nhà 384, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 15, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
	Tổ 52, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

	Mã số GP: 75/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 7 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NPK, NK: 500 tấn/năm.



	75
	Doanh nghiệp tư nhân Vinh Ninh AD 
	Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 


	Thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 


	Mã số GP: 76/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 7 năm 2017
	Phân nén dúi sâu NK: 60 tấn/năm.

	76
	Công ty cổ phần Phân bón Nam Định
	Lô D2, đường D4, Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 


	Lô D2, đường D4, Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 


	Mã số GP: 77/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 31 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (urê, N+), 

DAP (P+) bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm

	77
	Công ty Behn Meyer Agricare Việt Nam
	Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


	Đường D3, Khu công nghiệp Phú Mỹ II, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


	Mã số GP: 78/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 31 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 100.000 tấn/năm.

	78
	Công ty TNHH Phân bón An Dân
	32/4 ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	32/4 ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 79/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 08 tháng 08 năm 2017
	Phân trộn hỗn hợp bón rễ, bón lá: NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng, chất hữu cơ, chất điều hòa sinh trưởng; Phân bón rễ, bón lá: trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng; có bổ sung thành phần hữu cơ dưới 5%, chất điều hòa sinh trưởng; Phân bón lá: có hàm lượng một yếu tố N hoặc P hoặc K hoặc có tổng hàm lượng hai hoặc ba yếu tố N, P và K (các loại phân bón lá đã được khảo nghiệm); Phân bón lá: có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng (các loại phân bón lá đã được khảo nghiệm); Phân bón đơn đa lượng bón rễ: Phân đạm; phân kali bổ sung phụ gia; có bổ sung trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng (các loại): 650 tấn/năm

	79
	Công ty cổ phần Nam Phát Thanh Hóa 
	Xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
	Xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
	Mã số GP: 80/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 03 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 7.000 tấn/năm.

	80
	Doanh nghiệp tư nhân Thắng Hòa YB
	Thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 


	Thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 


	Mã số GP: 81/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 15 tháng 8 năm 2017
	Phân nén dúi sâu (NK): 800

tấn/năm.

	81
	Hợp tác xã Toàn Phát 
	Bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.  


	Bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.  


	Mã số GP: 82/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ  NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng 

các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 600 tấn/năm.

	82
	Công ty cổ phần Thương mại Sản xuất Dịch vụ Nông sản Thái Dương
	Số 2, ngõ 393, phố Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 


	Thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.


	Mã số GP: 83/GP-CHC

Cấp lần đầu: Ngày 17 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 950 tấn/năm.

	83
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại phân bón Trung Việt
	Thửa đất số 26-27-28, tờ bản đồ số 9, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Thửa đất số 26-27-28, tờ bản đồ số 9, ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Mã số GP: 84/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 01 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 6.000 tấn/năm

	84
	Công ty TNHH MTK
	Số 331 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 3A, ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Mã số GP: 85/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 01 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali-silic: 980 tấn/năm

	85
	Công ty TNHH Trọng Nghĩa
	Thôn 5, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Lô C4, Cụm công nghiệp Đông Phú, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Mã số GP: 86/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000 tấn/năm

	86
	Công ty cổ phần Nông nghiệp Phát Lộc Điền
	Số 265, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Số 265, thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Mã số GP: 87/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 880 tấn/năm

	87
	Công ty cổ phần Phân bón Đông Á
	Lô B120C, đường B, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô B120C, đường B, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 88/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (urê), kali, DAP bổ sung trung vi lượng, phụ gia các loại: 9.900 tấn/năm

	88
	Công ty TNHH Hóa chất Phân bón, Thuốc BVTV Dubai
	Lô B115, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô B115, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 89/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá 

các loại; Phân hỗn hợp bón lá hoặc bón rễ có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm

	89
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại nguyên liệu công nghiệp Miền Nam
	537/30G/5 Nguyễn Oanh, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B228, đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 90/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm

	90
	Công ty TNHH Công nghệ Tanixa
	Số 6 đường số 6, khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô A18A đường số 6, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 91/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 1.000 tấn/năm

	91
	Công ty TNHH SilkViet
	Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	Mã số GP: 92/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	92
	Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam
	Lô B213, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô B213, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 93/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	93
	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại công nghệ Châu Âu
	Số 40 Lô F1, đường DD6-1, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B116, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 94/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá 

các loại: 950 tấn/năm

	94
	Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam
	A10/20, Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B2, đường số 4, CCN Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 95/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá 

các loại; Phân urê, phân lân, kali bổ sung trung lượng, vi lượng, phụ gia các loại: 900 tấn/năm

	95
	Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh APC
	Lô A2, đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô A2, đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 96/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón lá hoặc bón rễ có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 950 tấn/năm

	96
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Phúc Điền
	Số 3/7C ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C01, đường số 01, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa 3, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 97/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân lân, phân kali bổ sung phụ gia các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 600 tấn/năm

	97
	Công ty cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
	Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Nhà máy sản xuất Phân bón và Nông sản tại Lô D1.1.2, Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
	Mã số GP: 98/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 15 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 9.000 tấn/năm

	
	
	
	
	
	

	ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP 2017

	1
	Công ty TNHH ADC
	101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

	Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
	Mã số GP: 02/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 06 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), DAP, kali, kali clorua, kali sunphat, kali-nitrate bổ sung phụ gia, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 9.500 tấn/năm.

	2
	Công ty TNHH Tập đoàn An Nông
	Lô H7, đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Lô H7, đường số 5, Khu công nghiệp Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


	Mã số GP: 29/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 20 tháng 8 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân kali, kali bổ sung trung vi lượng bón rễ các loại: 500 tấn/năm.

	3
	Công ty cổ phần XNK OSAKA Nhật Bản
	3C60/8, tỉnh lộ 10, ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Khu A, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 04/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 11 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 10 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng (các loại): 7.000 tấn/năm; Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ (các loại): 1.500 tấn/năm; Phân Kali-Silic bón rễ: 1.000 tấn/năm

	4
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Túc
	C16, Cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. 


	Mã số GP: 55/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 12 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 25 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 960 tấn/năm.



	5
	Công ty TNHH VI DAN 
	Lô 5Cb, đường số 3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.


	Lô 5Cb, đường số 3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.


	Mã số GP: 192/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 16 tháng 9 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 28 tháng 6 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 10 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NK, PK các loại; NPK, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 6.000 tấn/năm. 

	6
	Công ty cổ phần Nông nghiệp MTX Việt Nam
	Thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.


	Thôn Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.


	Mã số GP: 208/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 08 tháng 7 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
	Phân trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, phân trung vi lượng các loại: 9.000 tấn/năm.

	7
	Công ty CP Công nghệ Xanh Nông Nghiệp I
	Số 40 ngõ Thủy Sản, đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


	Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.


	Mã số GP: 281/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 18 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 6.000 tấn/năm.

	8
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Anh Giáp
	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

	29 QL50, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

	Mã số GP: 333/GP-CHC

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 30 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 
Ngày 06 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm (urê), kali, DAP bổ sung trung lượng, phụ gia bón rễ các loại: 9.900 tấn/năm.

	9
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón Nông Phát
	58 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.


	Tổ 2, ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 

	Mã số GP: 377/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 08 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 10.000.000 lit/năm (dạng lỏng) 5.000 tấn/năm (dạng bột, dạng hạt). 

	10
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tam Nông Phát
	100/36 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	Mã số GP: 07/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 31 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá có thành phần N, P, K các loại: 950 tấn/năm

	11
	Công ty TNHH Sản xuất phân bón Hưng Long
	1041/62/25 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Mã số GP: 14/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 12 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng 

các loại: 9.900 tấn/năm

	12
	Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh
	Tổ Dân phố Miêu Nha 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Nhà máy sản xuất và kinh doanh phân bón - Thôn 5, Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội;

Nhà máy sản xuất và Kinh doanh phân bón Phú Mãn tại Thôn Trán Voi, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

Nhà máy sản xuất phân bón Đông Xuân - Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
	Mã số GP: 20/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 20 tháng 10 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 19 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 
Ngày 01 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 13.000 tấn/năm; Phân đạm hạt vàng N46A; đạm hạt xanh+TE: 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ SINHMIX; ORGANMIX: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm; Phân đạm hạt vàng N46A; đạm hạt xanh+TE: 2.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ SINHMIX; ORGANMIX: 1.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung  vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali bổ sung trung vi lượng, phụ gia các loại: 950 tấn/năm

	13
	Công ty cổ phần Nicotex Đắk Lắk
	Số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Xí nghiệp sản xuất phân bón - Công ty cổ phần Nicotex Đắk Lắk tại Buôn Kô Đung, xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	Mã số GP: 30/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 25 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 9.000

tấn/năm

	14
	Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
	Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Lô C12 Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Mã số GP: 37/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 25 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 08 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 100.000 tấn/năm; NPK, NP, NK, PK bổ sung trung lượng và chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón: 200.000 tấn/năm; Phân đạm Urê bổ sung chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân kali, kali bổ sung trung vi lượng, chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng, chất điều hòa sinh trưởng và chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón: 1.000.000 lít/năm

	15
	Công ty cổ phần Thần Nông Thanh Hóa
	Lô C4, Khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Lô C4, Khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Mã số GP: 49/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 26 tháng 10 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 31 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê), kali-silic, DAP, MAP bổ sung phụ gia; Phân bón lá hoặc bón rễ có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 20.000 tấn/năm

	16
	Công ty TNHH Long Sinh
	Số 37 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Lô B5 Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Mã số GP: 65/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 18 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 29 tháng 6 năm 2017
	Phân vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá hoặc bón rễ có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	17
	Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất phân bón Thuận Mùa
	Số 986, tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang; Ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	Mã số GP: 80/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 28 tháng 12 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 12 tháng 6 năm 2017
	Phân trung lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	18
	Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Phú Thịnh
	Lô C6, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Lô C6, Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Mã số GP: 87/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 08 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm

	19
	Công ty TNHH Bio Vina
	Số 28 đường 37, khu dân cư Bình Dân, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B113, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 95/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 29 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 21 tháng 6 năm 2017
	Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón lá hoặc bón rễ NPK bổ sung trung vi lượng các loại: 6.000 tấn/năm

	20
	Công ty TNHH Phân bón Sông Lam
	Số 36B, Cách mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	Thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; Thôn 1, xã Ea Pil, huyện M'ĐrắK, tỉnh Đắk Lắk
	Mã số GP: 98/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 01 tháng 3 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 25 tháng 5 năm 2017

	Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 5.000

tấn/năm

	21
	Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xuất nhập khẩu Đức Thành
	Số 785-787 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Số 840 Quốc lộ 22B, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	Mã số GP: 137/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 4 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 03 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 30.000 tấn/năm

	22
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thu Loan
	Số 4015, khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Tổ 18, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Mã số GP: 165/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 24 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali bón rễ bổ sung phụ gia; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	23
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thu Loan
	Số 4015, khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Tổ 18, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Mã số GP: 165/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 03 tháng 7 năm 2017


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng, bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali bón rễ bổ sung phụ gia; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại: 9.900 tấn/năm

	24
	Công ty TNHH Hàng Tiêu dùng Đại Dương
	Tổ 4 ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Tổ 4 ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	Mã số GP: 183/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 6 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 12 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá thành phần N,P,K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân Urê, DAP, SA, MAP, MKP, Kali, Amoni clorua bổ sung phụ gia: 7.000 tấn/năm.



	25
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phân bón Lực Thiên
	Lô 91, ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	53D/4, ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Mã số GP: 202/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 01 tháng 7 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017


	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 900 tấn/năm

	26
	Công ty Sản xuất Thương mại Vận tải Nam Phương
	36/120 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 388, tổ 6, ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Mã số GP: 282/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 19 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 20 tháng 6 năm 2017
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 5.000 tấn/năm

	27
	Công ty TNHH MTV Sinh Học Phú Sĩ
	Số 1076 tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Số 1076 tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Mã số GP: 309/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 950.000 tấn/năm

	28
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu phân bón Âu Châu
	Số 41 đường Lãnh Binh Thái, Khóm 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Kho D1-D2, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, Ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 
Lô C10-2, đường số 4, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Mã số GP: 331/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 09 tháng 12 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 13 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic: 30.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân kali silic: 1.000 tấn/năm

	29
	Công ty cổ phần Phân bón Na Uy
	129/1B Bình Quới, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty cổ phần Phân bón Na Uy tại Kho D6, Lô D, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Mã số GP: 351/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 7 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 29 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm bổ sung vi lượng: 9.000 tấn/năm

	30
	Công ty TNHH Nông Gia Hưng
	Số 6A 105, ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C07, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 405/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali, kali-silic, phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia các loại: 9.500 tấn/năm

	31
	Công ty TNHH AMF Thiên Bình
	Số 39B, ngõ 44 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Lô K900+9 Khu công nghiệp Bắc An Khánh, Km số 10 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
	Mã số GP: 406/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 27 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 09 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 15 tháng 6 năm 2017
	Phân trung lượng, vi lượng bón rễ các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại; Phân Kali bổ sung vi lượng: 1.000 tấn/năm

	32
	Công ty TNHH Phân bón Nhật Bản
	Đường Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Đường Đoàn Văn Cự, ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	Mã số GP: 242a/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 04 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 10 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK bổ sung hoặc không bổ sung thành phần trung vi lượng (các loại): 5.000 tấn/năm. Phân trung, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ (các loại): 4.000 tấn/năm

	33
	Công ty cổ phần Sản xuất, Dịch vụ và Thương mại An Hưng
	Tổ 8, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội
	Xóm Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội
	Mã số GP: 414/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 25 tháng 4 năm 2017


	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng có thành phần N, P, K bón rễ các loại; Phân Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 864 tấn/năm

	34
	Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa
	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Lô D5-1, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

Tại Lô B4, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Mã số GP: 416/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 14 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 08 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng các loại: 12.000 tấn/năm; Phân trung lượng bón rễ các loại: 3.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần  trung lượng, vi lượng các loại: 8.000 tấn/năm

	35
	Công ty TNHH Cá Chép Vàng
	Số 6A 103, ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C07, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 424/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 24 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali, kali-silic, phân đạm (urê), DAP bổ sung phụ gia các loại: 950 tấn/năm

	36
	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hóa nông Lúa Xanh
	Lô 122, KDC 91/23, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

	Ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Tỉnh lộ 932, ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.  
	Mã số GP: 122/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 23 tháng 3 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 05 tháng 7 năm 2017
	- Tại Ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ: Phân trung vi lượng bón rễ: 4.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón lá NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm.

- Tại Tỉnh lộ 932, ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ: Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K  trung lượng, vi lượng các loại: 900 tấn/năm.

	37
	Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại phân bón Đất Xanh
	Số 69, tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
	Số 69, tổ 6, ấp 2, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
	Mã số GP: 06/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 11 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 10 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng, thành phần hữu cơ dưới 5% các loại; Phân hỗn hợp bón rễ: Trung lượng, vi lượng các loại; trung vi lượng bổ sung acid humic, acid fulvic, phụ gia các loại; Phân đạm (urê, urê-silic), kali, kali-silic, amoni clorua, amoni sulphat bổ sung acid humic, acid fulvic, phụ gia các loại: 38.000 tấn/năm. 

	38
	Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem
	Xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.  


	Lô C4, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.


	Mã số GP: 05/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 16 tháng 4 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 25 tháng 7 năm 2017
	Phân DAP; Phân super phosphate giàu: 330.000 tấn/năm.

	39
	Công ty TNHH SGH.GR
	Lô C08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Lô C08, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

	Mã số GP: 57/GP-CHC

Cấp lần đầu: 
Ngày 17 tháng 02 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 21 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm.

	40
	Công ty cổ phần phân bón EUR
	Số 195 đường Kênh Đông, Bàu Tre 1, Tân An Hội, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 266/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 17 tháng 4 năm 2017
	Phân NPK bón rễ bổ sung hoặc không bổ sung trung lượng, vi lượng các loại; phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 9.990 tấn/năm

	41
	Công ty cổ phần Quốc tế nông nghiệp Sài Gòn xanh
	Số 15/1A, đường số 19, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô 1, đườn số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 269/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 15 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 15 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng  bón rễ các loại; Phân kali silic, phân đạm, DAP bổ sung phụ gia: 9.500 tấn/năm

	42
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Phát
	Số 36 Đường 49, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Phát tại Lâm Đồng; thôn 4, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Thịnh Phát Lô 4, đường số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Mã số GP: 302/GP-CHC
Cấp lần đầu:

 Ngày 05 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, PK, NK bổ sung trung lượng, vi lượng (các loại); Phân trung lượng, phân vi lượng; phân trung vi lượng bón rễ (các loại); Phân đa lượng bón rễ: Đạm Urê,  Sunphat Amon (S.A); Amoni clorua bổ sung phụ gia; Phân diamoni phosphat (DAP); Phânmonoamoni phosphat (MAP);  Phân monokali phosphat (MKP);  Phân kali (K2O)  bổ sung phụ gia; Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, PK, NK bổ sung hoặc không bổ trung vi lượng (các loại đã được khảo nghiệm); Phân trung lương, vi lượng; hỗn hợp trung vi lượng bón lá (các loại đã được khảo nghiệm): 9.500 tấn/năm;
Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, PK, NK bổ sung trung lương, vi lượng (các loại); Phân đạm bổ sung vi lượng bón rễ (Đạm vi lượng Sao Vàng); Phân trung lượng, phân vi lượng; phân trung vi lượng bón rễ (các loại): 10.000 tấn/năm;
Phân hỗn hợp bón lá NPK, NP, PK, NK; NPK, NP, PK, NK bổ sung trung vi lượng (các loại đã được khảo nghiệm); Phân vi lượng bón lá (các loại đã được khảo nghiệm): 1.000 tấn/năm

	43
	Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thiên Phúc Hưng
	Thửa đất số 109, tờ bản đồ số 38,  đường ĐT 747B tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Thửa đất số 109, tờ bản đồ số 38,  đường ĐT 747B tổ 4, khu phố 8, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Mã số GP: 316/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 24 tháng 4 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ các loại; Phân bón Kali Silic; Phân: Đạm, DAP, Kali có bổ sung trung vi lượng các loại: 8.800 tấn/năm

	44
	Công ty TNHH MTV Phân bón Thái Dương
	397 Khu dân cư Bình Trị Đông B, Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	Xưởng sản xuất phân bón - Chi nhánh Công ty TNHH MTV phân bón Thái Dương tại số 17 khu dân cư An Lạc, đường An Lạc, phường 16 quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 327/GP-CHC
Cấp lần đầu: 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng  bón rễ; Phân vi lượng bón rễ; Phân Kali - Silic; Phân đa lượng: Đạm urê, Diamoni phosphat (DAP) bổ sung phụ gia các loại: 9.000 tấn/năm

	45
	Công ty cổ phần Sinh học Mê Kông
	25/2D Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô D1, đường số 1, Cụm Công nghiệp Đức Thuận, ấp Trầm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 329/GP-CHC

Điều chỉnh lần thứ nhất:
Ngày 28 tháng 9 năm 2016
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm.
Phân bón Kali Silic; Phân Đạm, DAP, Kali có bổ sung trung vi lượng các loại; Phân bón lá các loại (Phân vi lượng các loại): 1.000 tấn/năm

	46
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thuận Nông Phát
	367 Nguyễn Cửu Phú, Ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh
	B14/284 Thế Lữ, Ấp 2, Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 341/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 10 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK. PK có hoặc không  có bổ sung thành phần trung lượng; vi lượng hoặc trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, phân vi lượng, phân hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại; Phân bón đơn đa lượng bón rễ: Phân đạm; phân Kali, DAP có bổ sung thành phần trung lượng; vi lượng hoặc trung vi lượng các loại: 9.940 tấn/năm

	47
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực
	số 162 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô B225, Đường số 7, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 394/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 29 tháng 11 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ ba: 
Ngày 29 tháng 5 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, hỗn hợp trung vi lượng  bón rễ các loại: 9.500 tấn/năm

	48
	Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Hợp Lực
	số 162 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô A101, đường số 01, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 394/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 09 tháng 5 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 10 tháng 02 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK hoặc NPK, NP, NK, PK bổ sung trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, phân vi lượng bón rễ; phân hỗn hợp trung vi lượng bón rễ các loại: 950 tấn/năm

	49
	Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn
	Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C1 và C3, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 450/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 30 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: 
Ngày 22 tháng 6 năm 2017
	Phân trung lượng, phân vi lượng; phân hỗn hợp trung vi lượng bón rễ, bón lá (các loại phân bón lá đã được khảo nghiệm); Phân trộn hỗn hợp bón rễ, bón lá NPK, NP, NK, PK hoặc NPK, NP, NK, PK có bổ sung trung lượng, vi lượng; hỗn hợp trung vi lượng; Phân bón lá: có hàm lượng một yếu tố N hoặc P hoặc K hoặc có tổng hàm lượng hai hoặc cả ba yếu tố N, P và K (các loại phân bón lá đã được khảo nghiệm): 727 tấn/năm

	50
	Công ty cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng
	Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Quốc lộ 20, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Tiểu khu 278B, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Mã số GP: 94/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 21 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 110.000

tấn/năm; Phân trung vi lượng bón rễ: 20.000 tấn/năm; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: Phân hỗn hợp trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân đạm, phân lân, phân kali bổ sung trung lượng, vi lượng, trung vi lượng và phụ gia các loại: 9.000 tấn/năm

	51
	Công ty TNHH Đầu tư công nghệ sinh học Goldtech
	Tầng I, tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Lô B2-1-3 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Mã số GP: 305/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 26 tháng 5 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 06 tháng 9 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 30 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 1.000.000 lít/năm

	52
	Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hùng Ngọc
	Số 38 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Mã số GP: 161/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 07 tháng 3 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 17 tháng 5 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 03 tháng 8 năm 2017
	Phân trung lượng bón rễ có thành phần đa lượng, vi lượng, hữu cơ <5%; Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng 

các loại: 9.800 tấn/năm

	53
	Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Sông Hồng
	Thôn Tiền Phong, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Ô 42 Lô TTCN 17, Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Mã số GP: 119/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 21 tháng 3 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 06 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng 

các loại; Phân kali bổ sung phụ gia hoặc trung vi lượng các loại: 10.000 tấn/năm

	54
	Công ty Phân bón Việt Nhật
	Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Nhà máy Phân bón Việt Nhật, Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
	Mã số GP: 51/GP-CHC

Cấp lần đầu:

Ngày 16 tháng 11 năm 2015

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 09 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng các loại: 350.000 tấn/năm

	55
	Công ty TNHH MTV Phân bón Hưng Định
	Lô A77 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Lô C6/2 đường số 5, Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Mã số GP: 07/GP-CHC

Cấp lần đầu:

Ngày 11 tháng 01 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 12 tháng 9 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng 

các loại; Phân bón trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại: 15.000 tấn/năm

	56
	Công ty TNHH Sản xuất Tấn Đức
	C4/10B, đường Nữ Dân Công, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	Lô C08/02, đường số 2, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Khu công nghiệp Đức Hòa III, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 57/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 02 tháng 6 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 28 tháng 7 năm 2017
	Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 900 tấn/năm

	57


	Công ty cổ phần Phân bón Quốc tế
	Lô B118, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Lô B118, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 71/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 19 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 31 tháng 7 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 40.000 tấn/năm

Phân trung lượng, vi lượng bón rễ: 10.000 tấn/năm

	58
	Công ty TNHH Việt Growth
	1886/44/20 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	Kho D1 - Lô D, Tổng kho Sacombank, đường số 01, Khu công nghiệp Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	Mã số GP: 349/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 29 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 17 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung  lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

	59
	Công ty TNHH Agri Neo
	Số 59 Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà xưởng số 2 tại Lô B217, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 64/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 13 tháng 6 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 17 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 2.000 tấn/năm

	60
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tứ Quý
	Số 259 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Nhà xưởng số 3, Lô B217, đường số 5, Khu công nghiệp Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Mã số GP: 68/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 15 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ hoặc bón lá NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K trung lượng, vi lượng các loại; Phân trung lượng, vi lượng, trung vi lượng bón rễ hoặc bón lá các loại: 2.592 tấn/năm

	61
	Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh
	Phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Chi nhánh Quảng Bình - Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh - xóm Cầu, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh Chi nhánh tại Bắc Ninh - Cụm công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Sông Gianh tại Bình Dương - Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Mã số GP: 109/GP-CHC
Cấp lần đầu: 

Ngày 15 tháng 3 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 17 tháng 8 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại; Phân DAP, kali, urê, bổ sung phụ gia các loại; Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung vi lượng các loại: 15.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại; Phân DAP, urê, kali bổ sung phụ gia các loại; Phân trung vi lượng bón rễ các loại: 50.000 tấn/năm

Phân hỗn hợp bón rễ NPK có hoặc không có thành phần trung vi lượng các loại: 25.000 tấn/năm; Phân vi lượng, trung vi lượng bón rễ các loại; Phân DAP, kali, urê bổ sung phụ gia các loại: 2.000 tấn/năm

	62
	Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế
	Đường Tản Đà, phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Mã số GP: 287/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 25 tháng 8 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 12 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân đạm (urê) bổ sung phụ gia: 50.000 tấn/năm

	63
	Công ty TNHH MTV Nguyên Bảo Long
	Số 197, ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Số 197, ấp Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Mã số GP: 427/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 19 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 30 tháng 6 năm 2017
	Phân hỗn hợp bón rễ NPK, NP, NK, PK có hoặc không có thành phần trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại; Phân kali-silic, urê bổ sung phụ gia, trung vi lượng; Phân trung vi lượng bổ sung phụ gia: 9.000 tấn/năm
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	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Thôn
	353/7 Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	Số 170 Đỗ Đăng Tuyển, Tổ 2, Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	Mã số GP: 441/GP-CHC

Cấp lần đầu: 

Ngày 17 tháng 02 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ nhất: Ngày 26 tháng 12 năm 2016

Điều chỉnh lần thứ hai: Ngày 31 tháng 7 năm 2017
	Phân bón lá có thành phần N, P, K, trung lượng, vi lượng, trung vi lượng các loại: 1.000 tấn/năm

Phân vi lượng bón rễ các loại: 1.000 tấn/năm

Phân lân bổ sung phụ gia: 800 tấn/năm
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